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ATLĐ An toàn lao động KDC Khu dân cư 

ATGT An toàn giao thông 
KT-

XH 
Kinh tế - xã hội 

BOD Nhu cầu oxy sinh học NĐ Nghị định 

BXD Bộ Xây dựng NTSH Nước thải sinh hoạt 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường OSHA An toàn lao động và môi trường 

BYT Bộ Y tế PCCC Phòng cháy chữa cháy 

COD Nhu cầu oxy hóa học PCCN Phòng chống cháy nổ 

CP Chính phủ QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

CTR Chất thải rắn QĐ Quyết định 

CTRXD Chất thải rắn xây dựng QH Quốc hội 

CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt SP Sản phẩm 

CTNH Chất thải nguy hại TCKT Tiêu chuẩn kỹ thuật 

DO Oxy hòa tan TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

GTVT Giao thông vận tải TSP Bụi tổng 

HTKT Hạ tầng kỹ thuật TSS Tổng chất thải rắn lơ lửng 

WHO Tổ chức y tế thế giới TT Thông tư 

NGĐ Ngày.đêm   
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Thông tin về chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương 

- Địa chỉ văn phòng: số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, 

tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật: 

+ Ông: Phan Thành Đức  Chức vụ: Tổng giám đốc 

+ Sinh ngày: 15/07/1971  Quốc tịch: Việt Nam 

+ CCCD số: 074071002450; ngày cấp: 01/05/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh 

sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội 

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và địa chỉ liên lạc: 53/2 Thạnh Lộc, phường An 

Thạnh, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại: 0274 3755143   Fax: 0274 3755415  

- Email: info@ protradegarment.com  Website: www.protradegarment.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700769438 đăng ký lần đầu ngày 

23/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/01/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Dương cấp. 

- Mã số thuế: 3700769438. 

2. Thông tin về cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất quần áo may sẵn, công suất 6.074.580 sản phẩm/năm. 

- Địa điểm cơ sở: số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, Tp. Thuận An, 

tỉnh Bình Dương.  

- Các vị trí tiếp giáp của Cơ sở như sau: 

+ Phía Bắc giáp: đường nhựa vào hãng sữa Duthlady (Cô gái Hà Lan). 

+ Phía Nam giáp: bãi đất trống của người dân. 

+ Phía Đông giáp: Nghĩa trang Triều Châu. 

+ Phía Tây giáp: nhà dân. 

http://www.protradegarment.com/
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Hình 1: Vị trí và hình ảnh tổng quan của Cơ sở 

Vị trí cơ sở 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, 

phê duyệt cơ sở: 

+ Quyết định số 09/2010/QĐ-CTY ngày 26/05/2010 của UBND tỉnh Bình Dương 

về việc giao quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương tại 

Điều 1 của Quyết định. 

+ Hợp đồng thuê tài sản số 01-19/12/HĐ-IMPCO ký ngày 19/12/2018 giữa Công 

ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Bình Dương và Công ty Cổ phần May mặc 

Bình Dương. 

+ Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 02-19/12/HĐ-IMPCO ký ngày 19/12/2018 

giữa Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Cơ sở Bình Dương và Công ty Cổ 

phần May mặc Bình Dương (Diện tích 51.281,9 m2, bao gồm thửa 1210, 1209 và 

1211). 

+ Hợp đồng thuê nhà số 12/HĐ- IMPCO ký ngày 10/05/2024 giữa Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và Quản lý Cơ sở Bình Dương và Công ty Cổ phần May mặc Bình 

Dương (Diện tích sử dụng 7.510,68 m2; diện tích xây dựng 1.073 m2). 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 644267, thửa đất số 1209, tờ bản đồ 

số DC9 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/02/2018 

(Diện tích 7.226,7 m2). 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 644269, thửa đất số 1210, tờ bản đồ 

số DC9 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/02/2018 

(Diện tích 43.226,9 m2). 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 644268, thửa đất số 1211, tờ bản đồ 

số DC9 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/02/2018 

(Diện tích 828,3 m2). 

+ Giấy chứng nhận chất lượng công trình xây dựng số 186/2023/GCN được chứng 

nhận vào ngày 11/09/2023 do Công ty CP Tư vấn Kiểm định Quốc tế (ICCI) kiểm 

định chất lượng công trình Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương. 

+ Giấy thẩm duyệt PCCC số 30/TD-PCCC (TA) được cấp ngày 08/11/2011 của Sở 

CS PCCC tỉnh Bình Dương cho Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương. 

+ Văn bản số 120/SCSPCCC-TA ngày 14/06/2012 của Sở CS PCCC tỉnh Bình 

Dương về việc xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của Công ty 

Cổ phần May mặc Bình Dương. 

+ Giấy thẩm duyệt PCC số 761/TD-PCCC được cấp ngày 03/10/2023 của Phòng 

Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Bình Dương cấp. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các 

giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 933/QĐ-STNMT ngày 29/12/2011 về việc phê duyệt đề án bảo vệ 

môi trường Nhà máy sản xuất quần áo may sẵn, công suất 6.074.580 sản 

phẩm/năm của UBND tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty TNHH MTV May Mặc 

Bình Dương (nay là Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương). 
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+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 114/GP-UBND ngày 18/12/2019 của 

UBND tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương. 

+ Sổ đăng ký quản lý chủ nguồn thải nguy hại số 74.000934.T ngày 26/08/2010 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty TNHH MTV 

May Mặc Bình Dương. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

Cơ sở thuộc điểm d, khoản 4, Điều 8 (Cơ sở công nghiệp) và có tổng vốn đầu tư cơ 

sở là 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) nên tiêu chí phân loại của 

cơ sở thuộc khoản 3 Điều 9 – thuộc nhóm B (có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến 

dưới 1.000 tỷ đồng) theo Luật đầu tư công 2019. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở 

3.1. Công suất của cơ sở 

Công suất đã đăng ký là 6.074.580 sản phẩm/năm, trong đó bao gồm: 

- Áo sơ mi : 2.058.324 sản phẩm/năm. 

- Quần jean : 2.744.780 sản phẩm/năm. 

- Quần thể thao : 1.271.476 sản phẩm/năm. 

Công suất trong năm 2023 đạt 3.997.347 sản phẩm/năm, chiếm khoảng 66% so với công 

suất tối đa. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Cơ sở có quy trình sản xuất chuyên nghiệp, tiên tiến với công nghệ hiện đại, máy móc, 

thiết bị chuyên dụng được tự động hóa, chỉ có một số công đoạn nhỏ được thực hiện 

bằng thủ công.  

Quy trình sản xuất được thể hiện chi tiết như hình sau: 
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Hình 2: Quy trình sản xuất tại Cơ sở 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Sau khi có đơn đặt hàng theo mẫu thiết kế của khách hàng, Công ty sẽ sản xuất theo dây 

chuyền có thể được tóm tắt như sau: 

- Làm mẫu sản xuất: ngay sau khi có đơn đặt theo mẫu thiết kế của khách hàng, bộ 

phận thiết kế sẽ lên sơ đồ, tính định mức, làm rập, may mẫu. 

- Mua nguyên phụ liệu: song song với bộ phận làm mẫu thì bộ phận theo dõi đơn hàng 

cũng sẽ tiến hành đặt mua nguyên liệu từ nhà cung cấp. 

- Lập kế hoạch sản xuất: bộ phận kế hoạch lập kế hoạch sản xuất cho đơn hàng mới. 

CTR (vải thừa, chỉ thừa), ồn 

Giặt (nếu có) 

Kiểm tra 

Hoàn chỉnh sản phẩm, 

đóng gói xuất hàng 

Làm mẫu sản xuất 

Mua nguyên phụ liệu 

Lập kế hoạch sản xuất 

Nhập nguyên phụ liệu 

Kiểm tra chất lượng 

Cắt 

In, thêu (nếu có) 

May 
Thuê gia công ở 

bên ngoài 

CTR (vải thừa) 

CTR (chỉ thừa), ồn 

CTR  

(sản phẩm lỗi) 

CTR (bao bì thải, 

thùng carton) 

Ủi Lò hơi (than đá) Khí thải, CTR 

CTR (nguyên liệu lỗi) 
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- Nhập nguyên phụ liệu: sau khi bộ phận theo dõi đơn hàng đặt nguyên liệu đã đủ số 

lượng và có ngày giao hàng cụ thể sẽ được Phòng xuất nhập khẩu làm thủ tục Hải 

quan nhập về nhà máy. 

- Kiểm tra chất lượng: toàn bộ nguyên liệu nhập về sẽ được bộ phận kho kiểm tra chất 

lượng trước khi cho vào sản xuất. 

- Cắt: sau khi có sơ đồ, rập sản xuất, bộ phận cắt sẽ trải vải lên bàn cắt, đặt rập lên trên 

và cắt bằng máy, từng chi tiết sẽ được cắt, tách riêng và chuyển sang bộ phận khác 

làm công việc tiếp theo. 

- In, thêu (nếu có): nếu đơn đặt hàng có yêu cầu in, thêu thì sẽ được chuyển đi gia 

công ở đơn vị bên ngoài sau đó chuyển lại về cơ sở. 

- May: các chi tiết sẽ được may theo đúng yêu cầu của thiết kế thành sản phẩm hoàn 

chỉnh. 

- Giặt (nếu có): tùy vào loại sản phẩm của đơn đặt hàng mà có tiêu chuẩn, kỹ thuật 

yêu cầu cần giặt, nếu có thì sẽ được chuyển ra gia công ở đơn vị bên ngoài sau đó 

chuyển lại về cơ sở. 

- Ủi: sản phẩm sau khi được chuyển về từ công đoạn giặt về cơ sở sẽ qua ủi để tạo 

phẳng của sản phẩm trước khi hoàn thiện, nguồn nhiệt cung cấp cho bàn ủi là lò hơi. 

Tại công đoạn này phát sinh nhiệt dư gây nóng cho công nhân nên tại đây chủ cơ sở 

lắp đặt hệ thống quạt hút thông gió tạo điều kiện mát mẻ cho nhân viên khi làm việc. 

- Kiểm tra: sản phẩm khi hoàn chỉnh sẽ được bộ phận QA kiểm tra lần cuối về yêu cầu 

kỹ thuật, tính thẩm mỹ của sản phẩm. 

- Hoàn chỉnh sản phẩm: sau khi kiểm tra chất lượng, các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được 

ủi, treo và cuối cùng là cho vào túi nylon đóng gói. 

- Xuất hàng: sau khi hoàn thành về mặt kiểm tra chất lượng sản phẩm, đóng gói Phòng 

xuất nhập khẩu sẽ làm thủ tục chuyển đến khách hàng. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở là: áo sơ mi, quần jean, quần thể thao. 

Hình ảnh sản phẩm như sau: 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên, nhiên liệu sử dụng và hóa chất của cơ sở  

Nguyên liệu chính phục vụ sản xuất của Cơ sở là vải và các phụ kiện kèm theo. Khối 

lượng nguyên phụ liệu, nhiên liệu được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.1: Nguyên liệu, nhiên liệu được sử dụng tại Cơ sở 

Stt 
Tên nguyên liệu, 

nhiên liệu 
Đvt 

Khối lượng 

sử dụng 
Công đoạn sử dụng Xuất xứ 

1.  Vải các loại Mét/năm 7.048.641 May 
Việt Nam/ 

Trung Quốc 

2.  Keo lót Mét/năm 592.711 Lắp ráp Việt Nam 

3.  Dây kéo Sợi/năm 2.382.408 Lắp ráp Việt Nam 

4.  Nút Cái/năm 28.368.792 Lắp ráp Trung quốc 

5.  Rivet Bộ/năm 34.218.902 Hoàn chỉnh Trung quốc 

6.  Đệm nút các loại Cái/năm 12.582.462 Hoàn chỉnh Việt Nam 

7.  Chỉ may Cuộn/năm 466.068 May Việt Nam 

8.  Túi nylon Cái/năm 4.443.946 Đóng gói Việt Nam 

9.  Băng keo Cuộn/năm 162.683 Đóng gói Việt Nam 

10.  Thùng carton Cái/năm 442.038 Đóng gói Việt Nam 

11.  Nhãn các loại Cái/năm 26.039.987 Đóng gói 
Việt Nam/ 

Trung Quốc 

12.  Thẻ bài Cái/năm 3.998.563 Đóng gói Việt Nam 

13.  Đạn nhựa Cái/năm 3.756.721 Đóng gói Việt Nam 

14.  Kẹp nhựa Cái/năm 78.188 Đóng gói Việt Nam 

15.  Kẹp sắt Cái/năm 6.142.756 Đóng gói Việt Nam 

16.  Dầu DO Kg/h 281 
Máy phát điện dự 

phòng 
Việt Nam 

17.  Axeton Lít/năm 120 Vệ sinh sản phẩm Việt Nam 

18.  Than Tấn/năm 373,5 Lò hơi Việt Nam 

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 

Ghi chú: Axetone được dùng với lượng rất ít, không đáng kể dùng để chấm tẩy những 

vết dơ trên quần áo khi cần thiết. Với khối lượng sử dụng chỉ khoảng 120 lít/năm tương 

đương 0,33 lít/ngày. 

4.2. Nhu cầu về sử dụng điện, nước của Cơ sở 

4.2.1. Nhu cầu dùng điện và nguồn cấp 

- Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho cơ sở lấy từ lưới điện quốc gia qua trạm biến 

thế hạ áp bằng hợp đồng mua điện với Điện lực thành phố Thuận An tỉnh Bình 

Dương. 

- Nhu cầu dùng điện: Ước tính nhu cầu dùng điện lớn nhất của Cơ sở trong 3 tháng 

gần nhất là 259.094 Kwh/tháng. 
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- Chủ cơ sở có trang bị 4 máy phát điện dự phòng có công suất lần lượt là: 660 KVA, 

560 KVA, 380 KVA và 377 KVA. Chủ cơ sở chỉ sử dụng khi có sự cố cúp điện từ 

lưới điện quốc gia. 

4.2.2. Nhu cầu dùng nước và nguồn cấp 

- Nguồn cấp nước: lấy từ trạm cấp nước của Công ty CP Nước – Môi trường Bình 

Dương.  

- Nhu cầu dùng nước: Hoạt động của Cơ sở chủ yếu dùng nước để cấp cho sinh hoạt 

của công nhân viên làm việc tại Cơ sở, cho nhà ăn, cho lò hơi, cho hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi, nước tưới cây, rửa đường và PCCC. 

- Lưu lượng cấp nước sinh hoạt của Cơ sở trong thời gian vừa qua: 

Bảng 1.2: Thống kê lưu lượng dùng nước của cơ sở 

Stt Thời gian Số lượng (m3) 

1 Từ ngày 19/12/2023 – 18/01/2024 3.070 

2 Từ ngày 19/01/2024 – 18/02/2024 2.106 

3 Từ ngày 19/02/2024 – 18/03/2024 2.740 

Tổng lưu lượng trung bình (m3/tháng) 2.638,67 

Tổng lưu lượng trung bình (m3/ngày) 101,49 

Tổng lưu lượng lớn nhất (m3/ngày) 118,08 

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 

Như vậy nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở hiện tại dao động khoảng từ 100-118 m3/ngày 

(không tính nước PCCC). 

Chi tiết các đối tượng dùng nước và xả thải trong giai đoạn vận hành ổn định được thể 

hiện dưới các bảng sau: 
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Bảng 1.3: Chi tiết các đối tượng dùng nước của cơ sở 

Stt 
Đối tượng dùng 

nước 

Nước cấp theo Đề án 2011 

 (m3/ngày) 

Nước cấp trong giai đoạn hoạt động ổn 

định (m3/ngày) Ghi chú 

Quy mô/chỉ tiêu Lưu lượng Quy mô/chỉ tiêu Lưu lượng 

1.  

Quá trình sinh 

hoạt cho công 

nhân làm việc tại 

cơ sở 

2.700 người 

80 lít/người/ngày  
216,0 

2.000 người 

45 lít/người/ngày 

(TCXDVN 33:2006) 

90,0 
Điều chỉnh quy mô và chỉ tiêu 

lại cho phù hợp với thực tế 

2.  Nhà ăn 
2.700 người 

11 lít/người/ngày 
30,0 

2.000 người 

30 lít/người/ngày 
60,0 

Điều chỉnh quy mô và chỉ tiêu 

lại cho phù hợp với thực tế 

3.  
Khu vực nhà ở 

của công nhân 

700 người 

120 lít/người/ngày 
84,0 - 0,0 Không còn sử dụng 

4.  Lò hơi 4 lò hơi 16,0 5 lò hơi 20,0 
Tăng thêm để phù hợp với nhu 

cầu sản xuất 

5.  

Hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 

(Nước thay định 

kỳ tháp hấp thụ) 

4 hệ thống 12,0 4 hệ thống 1,06 

Tăng thêm để phù hợp với nhu 

cầu xử lý khí thải phát sinh 

Cấp 1 lần sử dụng và định kỳ 

thay 32 m3/tháng 

6.  Hệ thống làm mát  - - 01 hệ thống 70,0 

Bổ sung thêm để phù hợp với 

thực tế 

Tuần hoàn tái sử dụng, chỉ bổ 

sung lượng hao hụt 

7.  Tưới cây - 2,0 - 2,0 Không thay đổi 

8.  Rửa đường - 0,0 - 0,5 
Điều chỉnh lại cho phù hợp với 

thực tế 

 TỔNG - 360,0 - 243,56  

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 

Vậy nhu cầu cấp nước của Cơ sở trong giai đoạn vận hành ổn định (không tính nước PCCC) khoảng 243,56 m3/ngày.đêm, giảm so với Đề 

án được phê duyệt năm 2011. 
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Bảng 1.4: Chi tiết các đối tượng xả thải của cơ sở 

Stt 
Đối tượng 

dùng nước 

Nước thải theo Đề án 

2011  

(m3/ngày) 

Nước thải trong giai 

đoạn hoạt động ổn định  

(m3/ngày) 

Ghi chú 

1.  

Quá trình sinh 

hoạt cho công 

nhân làm việc 

tại cơ sở 

216,0 90,0 
Phát sinh 

nước thải 

2.  Nhà ăn 30,0 60,0 
Phát sinh 

nước thải 

3.  

Khu vực nhà 

ở của công 

nhân 

84,0 0,00 

Không phát 

sinh nước 

thải 

4.  Lò hơi 0,0 0,0 

Không phát 

sinh nước 

thải 

5.  

Hệ thống xử 

lý khí thải lò 

hơi (Nước 

thay định kỳ 

tháp hấp thụ) 

12,0 1,06 
Định kỳ thay 

32 m3/tháng 

6.  
Hệ thống làm 

mát 
- 0,0 

Không phát 

sinh nước 

thải 

7.  Tưới cây 0,0 0,0 

Không phát 

sinh nước 

thải 

8.  Rửa đường 0,0 0,0 

Không phát 

sinh nước 

thải 

 TỔNG 342,0 151,06 - 

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 

- Lượng nước thải phát sinh của Cơ sở trong giai đoạn hiện tại khoảng 70 - 136 

m3/ngày.đêm 

- Lượng nước thải phát sinh của Cơ sở trong giai đoạn vận hành ổn định khoảng 151,06 

m3/ngày.đêm. 
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Nhu cầu về nhân lực 

- Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc tại Cơ sở tối đa khoảng 2.000 người.  

- Tổng số lượng công nhân viên làm việc tại Cơ sở trong giai đoạn hiện tại khoảng: 

1.833 người. 

- Thời gian làm việc 8h/ngày, 6 ngày/tuần, từ 7h30-16h30. 

5.2. Danh mục các máy móc thiết bị của cơ sở 

Cơ sở sử dụng các loại máy móc, thiết bị được trang bị tiên tiến, hiện đại, tự động hóa 

nên giúp cho công nhân dễ dàng vận hành. Các thiết bị được trình bày chi tiết như Bảng 

sau: 

Bảng 1.5: Danh mục máy móc, thiết bị của Cơ sở 

Stt Thiết bị Đơn vị Số lượng 
Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1.  Máy may 1 kim Bộ 1.072 400W 
Nhật/Đài Loan/ 

Trung Quốc 
70% 

2.  Máy may 2 kim Bộ 330 500W 
Nhật/Đài Loan/ 

Trung Quốc 
70% 

3.  Máy móc xích Bộ 117 300W 
Nhật/Đài Loan/ 

Trung Quốc 
70% 

4.  Máy ziz zac Bộ 4 300W 
Nhật/Đài Loan/ 

Trung Quốc 
70% 

5.  Máy cuốn sườn  Bộ 76 500W Nhật/Ý 70% 

6.  Máy vắt sổ Bộ 251 500W 
Nhật/Trung 

Quốc 
70% 

7.  Máy may lai Bộ 35 500W Ý 70% 

8.  Máy làm khuy Bộ 70 500W Nhật 70% 

9.  Máy đóng nút Bộ 41 500W NhậT 70% 

10.  Máy bọ Bộ 119 500W Nhật/Đài Loan 70% 
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Stt Thiết bị Đơn vị Số lượng 
Thông số kỹ 

thuật 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

11.  Máy dập nút đồng Bộ 78 550W Đài Loan 70% 

12.  Máy lập trình Bộ 62 500W 
Nhật/Ý/Trung 

Quốc 
70% 

13.  Máy kansai Bộ 40 500W Nhật 70% 

14.  Máy đánh bông Bộ 16 300W 
Nhật/Trung 

Quôc 
70% 

15.  Máy mổ túi Bộ 2 500W Nhật 70% 

16.  Máy cắt tự động Bộ 4 22.500W Mỹ/Ý 70% 

17.  Máy đánh chỉ Bộ 10 180W 
Trung 

Quốc/Hàn Quốc 
70% 

18.  Máp ép keo Bộ 7 23.000W Đức/Đài Loan 70% 

19.  Máy ép các loại Bộ 38 2.000W Đức/Hàn Quốc 70% 

20.  Lò hơi Cái 5 
0,5 tấn/h 

0,3 tấn/h 
Việt Nam 70% 

21.  Máy nén khí Bộ 22 11.250W Đài Loan 70% 

22.  Máy kiểm vải Bộ 9 300W Việt Nam 70% 

23.  Máy lộn quần Bộ 11 2.200W 
Việt Nam/ 

Trung Quốc 
70% 

24.  Bàn hút Bộ 100 500W Trung Quốc 70% 

25.  Máy cắt rập Bộ 5 200W Nhật 70% 

26.  Máy vẽ sơ đồ Bộ 3 200W Mỹ 70% 

27.  
Máy phát điện dự 

phòng 
Cái 4 

660KVA, 

560KVA, 380 

KVA, 377 KVA 

Mỹ/Singapore 80% 

28.  Máy làm mát Cái 187 

1,5 HP – 1,1 kW 

Công suất gió: 

18.000 m3/h 

Việt Nam 85% 

29.  Khung làm mát Cái 5 

Kích thước 

6mx1,8m; 

1,8mx2,5m 

Việt Nam 70% 

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 

Một số hình ảnh máy móc thiết bị của dự án như sau: 
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5.3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Tổng diện tích của cơ sở là 65.803,20 m2. Các hạng mục công trình của cơ sở đã được 

xây dựng hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu sản xuất của Cơ sở. 

Chi tiết các hạng mục công trình của Cơ sở như sau: 

Bảng 1.6: Các hạng mục công trình của Cơ sở 

Stt 
Hạng mục công 

trình 
Diện tích (m3) Mật độ (%) Công năng 

I Các hạng mục công trình chính   

1. Xưởng may 1  2.475,0 4,73 Xưởng may 

2. Xưởng may 2 2.700,0 5,16 Xưởng may 

3. Xưởng may 3 2.880,0 5,50 Xưởng may 

4. Xưởng may 4 3.200,0 6,11 Xưởng may 

5. Xưởng cắt 3.696,0 7,06 Xưởng cắt 

6. 

Xưởng hoàn tất (2 

tầng) (Xưởng hoàn 

thiện) 

1.724,0 2,62 
Xưởng hoàn thiện sản 

phẩm 

7. Xưởng cơ điện 624,0 1,19 
Bảo trì máy móc, thiết 

bị 

8. Nhà văn phòng 1.010,0 1,93 Hoạt động văn phòng 

9. Nhà ăn 2.940,0 5,62 

Khu vực ăn uống của 

công nhân viên Nhà 

máy 

10. Xưởng may mẫu 1.170,0 2,24 Lên thiết kế mẫu 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất quần áo may sẵn, 

công suất 6.074.580 sản phẩm/năm” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương 15 

Stt 
Hạng mục công 

trình 
Diện tích (m3) Mật độ (%) Công năng 

11. 
Kho nguyên phụ 

liệu, thành phẩm 
2.852,0 5,45 

Lưu chứa nguyên liệu, 

thành phẩm 

12. Nhà vệ sinh 340,0 0,65 
Vệ sinh của công nhân 

viên 

13. Nhà máy phát điện 65,0 0,12 Đặt máy phát điện 

14. Trạm y tế 100,0 0,19 Chăm sóc sức khỏe 

15. 

Chung cư công nhân 

(nhà ở của công 

nhân, 07 tầng) 

1.073,0 2,05 
Không hoạt động từ 

tháng 02/2021 

16. Nhà xe 2.124,0 4,06 Bố trí khu vực để xe 

17 Hồ nước PCCC 258,0 0,49 Chứa nước PCCC 

18. Nhà bảo vệ 48,0 0,09 Điều phối giao thông 

II Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1. 

Khu vực chứa rác: 

- Kho chứa rác 

sinh hoạt: 39,1 

m2. 

- Kho chứa chất 

thải công nghiệp 

thông thường: 

114,64 m2. 

- Kho chứa rác 

nguy hại: 8,16 

m2. 

161,9 0,31 

Lưu chứa rác thải sinh 

hoạt, sản xuất và chất 

thải nguy hại. 

2 
Khu vực xử lý khí 

thải lò hơi 
162,0 0,31 

Thu gom và xử lý khí 

thải từ quá trình đốt lò 

hơi. 

3 
Khu vực xử lý nước 

thải 
139,4 0,27 

Thu gom và xử lý nước 

thải của Cơ sở. 

III Cây xanh 16.510,0 25,09 - 

IV 
Đường nội bộ, sân 

bãi 
19.550,90 29,71 - 

Tổng diện tích 65.803,20 100,00 - 

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở “ Nhà máy sản xuất quần áo may sẵn, công suất 6.074.580 sản phẩm/năm” tọa 

lạc tại số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Cơ sở được đầu tư xây dựng có quy mô diện tích phù hợp với quy hoạch là 65.803,20 

m2.  

Căn cứ theo Quyết định 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/07/2023 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, sự 

phù hợp của Cơ sở đối với quy hoạch sử dụng đất của TP.Thuận An cũng như sự phù 

hợp về quy hoạch bảo vệ môi trường theo quy hoạch tỉnh và phân vùng môi trường như 

sau: 

- Cơ sở thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt (Điểm a, Khoản 1, Điều 3). 

- Căn cứ theo Khoản 2, Điều 4 của Quyết định 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/07/2023 

thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động không đáp ứng yêu cầu 

bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều này, phải thực hiện chuyển đổi loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ và thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về môi trường đối với vùng bảo vệ 

môi trường quy định khoản 1 Điều này. 

Như vậy, tại Cơ sở hoàn toàn phù hợp với các quy định phân vùng môi trường tại khu 

vực, vì hiện tại các nguồn phát thải như: nước thải và khí thải, Chủ cơ sở đã có công 

trình xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra môi trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đề án bảo vệ môi trường và đã 

được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đề án bảo vệ môi trường theo Quyết định số 

933/QĐ-STNMT ngày 29/12/2011. Hiện tại sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch, khả 

năng chịu tải của môi trường không thay đổi so với nội dung đã được đánh giá trong quá 

trình lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường. Do vậy báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường này chủ cơ sở không thực hiện đánh giá lại sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch, 

khả năng chịu tải môi trường. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

- Hệ thống thoát nước mưa thu gom từ sàn mái, sênô mái bằng đường ống PVC D114 

và các ban công đi vào các mương hở thu nước có bố trí song chắn rác để tạo điều 

kiện thoát nước mưa một cách triệt để. 

- Các hố ga còn được bố trí rải rác để lắng cát do nước mưa cuốn trôi nước khi tự chảy 

vào bằng đường ống PVC có D114 và chảy vào hố ga tập trung có kích thước 1.400 

x 1.400 x 1.300 mm và thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực là kênh tiêu VSIP 

bằng cống tròn BTCT có D1000 nằm trên đường Bình Hòa 11 và chảy ra kênh tiêu 

Bình Hòa (rạch Ông Bố) → rạch Vĩnh Bình → sông Sài Gòn. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản của công trình thu gom và thoát nước mưa: 

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật của công trình thu gom và thoát nước mưa 

Stt Công trình Thông số Số lượng Kết cấu 

1 Mương thu nước (cống 

dạng kín) 

M800 1.004 m BTCT 

2 Hố ga thu gom 1.400 x 1400 mm x 

1300 mm 

33 hố ga BTCT 

3 Hố ga tập trung 1.400 x 1400 mm x 

1300 mm 

1 hố ga BTCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ thu gom nước mưa tại cơ sở 

Nước mưa chảy tràn 

Mương hở thu nước Hố ga thu gom 

Hố ga tập trung 

Hệ thống thoát nước trên 

đường Bình Hòa 11 

 

Kênh tiêu VSIP 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Công trình thu gom và thoát nước thải của Cơ sở như sau: 

+ Nước thải sinh hoạt: phát sinh khoảng 112,5 m3/ngày được thu gom bằng đường 

ống PVC D60 từ các nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 cùng với 

nước thải từ lavabo được dẫn hệ thống xử lý tập trung của Cơ sở. 

+ Nước thải từ nhà ăn: phát sinh khoảng 62,5 m3/ngày được thu gom bằng đường 

ống PVC D60 và xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ sau đó dẫn về HTXLNT tập 

trung của Cơ sở. 

+ Đối với nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi phát sinh khoảng 1,06 m3/ngày. 

Hệ thống xử lý dùng nước và có thêm dung dịch NaOH để hấp thụ bụi phát sinh 

từ lò hơi nên thành phần chủ yếu là bụi, TSS,...do vậy sẽ được thu gom bằng 

đường ống nhựa PPR D40 và dẫn về HTXLNT tập trung của Cơ sở. 

+ Toàn bộ nước thải được thu gom về HTXLNT có công suất 200 m3/ngày.đêm để 

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,1) trước khi xả ra môi 

trường tiếp nhận. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: nước thải sau xử lý được dẫn ra bằng đường ống PVC 

60 mm tại hố ga có kích thước 950 x 950 x 1160 mm và dẫn đường ống này nằm 

luồng trong hệ thống thoát nước của khu vực là kênh tiêu VSIP bằng đường ống tròn 

BTCT có D1000 nằm trên đường Bình Hòa 11 sau đó xả ra kênh VSIP → kênh tiêu 

Bình Hòa (rạch Ông Bố) → rạch Vĩnh Bình → sông Sài Gòn. Vị trí xả thải của cơ sở 

đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

114/GP-UBND ngày 18/12/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Sơ đồ thu gom nước thải tại cơ sở 

 

Nước thải từ nhà vệ sinh Nước thải từ nhà ăn 

Bể tự hoại 3 ngăn Bể tách dầu mỡ 

HTXLNT công suất 200 m3/ngày.đêm 

Hệ thống thoát nước trên 

đường Bình Hòa 11 

Đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A 

Nước thải từ HTXL 

khí thải lò hơi 

Kênh VSIP 
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1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ 

Nước thải từ nhà vệ sinh phát sinh (âu tiểu, bệ xí) sẽ được thu gom bằng đường ống 

riêng, sau đó được được xử lý cục bộ tại bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Cơ sở. Cấu tạo các bể tự hoại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3 Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Tiêu chuẩn kết cấu của bể tự hoại: 

- Không được thấm vào đất, vào nước ngầm. 

- Thể tích hợp lý, xây dựng bằng bê tông M200. 

Tính toán sơ lược bể tự hoại: 

Theo tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 112,5 m3/ngày.đêm (lấy bằng 

100% nước cấp). Tuy nhiên nước đi vào bệ xí chỉ khoảng 75 m3/ngày.đêm (Qbệ xí = 30 

lít/ng.đ x 2.500 người = 75 m3/ngày.đêm). Kích thước cần thiết của bể tự hoại cho việc 

xử lý nước thải phát sinh từ Cơ sở như sau: 

Wbể  =  Wcặn + Wnước 

Wnước =  Q x K = 75 m3  x 1,2 = 90 m3 

(K: hệ số lưu lượng, K = 1,2) 

Wcặn =  a * N * t * (100 - P1) *  0,7 * 1,2 * (100 - P2)/100.000 

+ A : Lượng cặn lắng trung bình của  1 người, a = 0,4 - 0,5 l/người.ngđ 

+ N : Số người sống và hoạt động trong vùng Cơ sở = 2.500 người. 

+ t  : Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 365 ngđ 

+ 0,7 : Hệ số tính đến 30% giảm thể tích cặn đã được phân hủy 

+ 1,2 : Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại bể tự hoại để lên men cặn 

+ P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

+ P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại, P2 =  90%  

Wcặn = 0,4 x 2.500 x 180 x (100-95) x 0,7 x 1,2 x (100-90)/100.000 = 75,6 m3 

➔ Wbể = Wcặn + Wnước = 90 + 75,6= 165,6 m3 

Hệ hệ thống 

thoát nước NGĂN CHỨA 

NƯỚC 
NGĂN LẮNG  NGĂN LỌC 

Nước thải 

sinh hoạt Hố gas  
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Hiện trạng tại Cơ sở bố trí 5 bể tự hoại có V = 70 m3/bể (L x B x H = 6,7 x 5,2 x 2,0m) 

được phân bố ở: Xưởng 3, giữa Xưởng cắt và Xưởng 4, Xưởng hoàn thành, Nhà ăn, 

giữa Xưởng 1 và văn phòng đáp ứng được nhu cầu xử lý sơ bộ nước thải phát sinh từ 

nhà vệ sinh của Cơ sở. 

1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày.đêm như hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tại cơ sở, công suất 200 m3/ngày.đêm 

 

Nước  

tách  

bùn 

Bể chứa bùn 

Nước thải từ nhà ăn 

Bể tách dầu mỡ 

Đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A  

xả ra nguồn tiếp nhận 

Bể điều hòa 

Máy phát ozon  

Bể khử Nitơ (Anoxic) 

Bể Khử trùng 

Thiết bị lọc áp lực 

Bể lắng 

Bùn 
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hoàn 

Nước thải từ nhà vệ sinh 

 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Bể sinh học FBR 

Nước thải từ HTXL 

khí thải lò hơi 

Định kỳ chuyển 

giao cho đơn vị 

thu gom có chức 

năng thu gom và 

xử lý 
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Thuyết minh quy trình: 

Bể tách dầu mỡ 

Bể tách dầu mỡ có nhiệm vụ tách dầu mỡ, bọt, chất tẩy rửa bề mặt…và chất rắn lơ lửng 

sẽ được loại bỏ. Dầu mỡ nổi lên bề mặt bể tách mỡ sẽ được công nhân vận hành vớt bỏ 

thường xuyên. Phần nước thải sau khi bể tách mỡ được bơm về bể điều hòa để xử lý 

chung với nước thải từ các nhà vệ sinh cũng đã xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước đó. 

Bể điều hòa 

- Bể điều hòa giữ nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ trước khi đưa nước 

thải đến các công trình đơn vị phía sau. Tránh sự biến động về hàm lượng các chất 

hữu cơ trong nước thải làm ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật trong quá trình 

xử lý sinh học. Tạo điều kiện cho các công trình phía sau ổn định và đạt được hiệu 

quả xử lý cao. 

- Để tránh lắng cặn, giảm mùi hôi, ổn định nồng độ sẽ lắp đặt hệ thống thổi khí trong 

bể điều hòa.  

- Từ bể điều hòa nước thải được bơm với lưu lượng ổn định vào Bể khử Nito (Anoxic). 

Bể khử Nito (Anoxic) 

Bể này giúp khử sạch N, các chất hữu cơ bị oxy hóa trong quá trình khử Nitrat làm tăng 

hiệu suất, giúp giảm lượng bùn, tăng khả năng lắng của bùn. Bể khử Nito (Anoxic) sẽ 

kết hợp với Bể sinh học FBR để mang lại hiệu quả cao. 

Bể sinh học FBR 

Quá trình sinh học hiếu khí sẽ giúp xử lý triệt để các chất hữu cơ còn lại trong nước thải 

như H2S, Amoni, Nito,...dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ 

gây ô nhiễm làm thức ăn để sinh trưởng và phát triển, hệ thống FBR tích hợp 3 quá trình 

sinh học bùn hoạt tính lơ lửng, quá trình tùy nghi khử nito, phophos và quá trình vi sinh 

vật sinh trưởng ở dạng bám dính trên bề mặt giá thể. 

Bể lắng 

Lắng cặn vi sinh từ bể sinh học FBR. Nước thải ra khỏi bể lắng có nồng độ BOD, COD 

giảm 70-75% (hiệu quả lắng đạt 85-95%). Phần nước trong sẽ chảy qua bể chứa trung 

gian và khử trùng. Phần bùn hoạt tính sẽ được bơm tuần hoàn cung cấp lại bể sinh học 

FBR, phần bùn dư được bơm về bể chứa bùn. 

Bể chứa trung gian kết hợp khử trùng 

Có nhiệm vụ thu nước từ bể lắng để bơm lên thiết bị lọc áp lực bằng bơm áp lực. Tại 

đây, nước thải được trộn chung với khí ozon từ máy phát ozon để tiêu diệt các vi sinh 

vật gây bệnh có hại cho sức khoẻ. 

 

Thiết bị lọc áp lực 
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- Nhiệm vụ của thiết bị lọc áp lực là khử mùi, màu và loại bỏ các cặn còn trong nước 

thải mà các quá trình xử lý trước chưa xử lý triệt để. Nước thải sau thiết bị lọc áp lực 

đã đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A được xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Bùn cặn chứa trong bể chứa bùn sẽ được định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom và thu gom xử lý theo đúng quy định (6-12 tháng/lần). 

- Nước tách bùn từ chứa bùn được dẫn về bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình xử lý nước thải như Bảng sau: 

Bảng 3.2: Thông số của các hạng mục công trình xử lý của cơ sở 

Stt Hạng mục Kích thước Số lượng Vật liệu 

1.  Bể tách dầu mỡ LxBxH= 6,5 x 5,5 x 3,2 (m) 1 BTCT 

2.  Bể điều hòa LxBxH= 5,5x5,0x2,9 (m) 1 BTCT 

3.  Bể Anoxic LxBxH= 5,2x3,8x3,2 (m) 1 BTCT 

4.  Bể sinh học FBR LxBxH= 5,5x3,8x3,2 (m) 2 BTCT 

5.  Bể lắng LxBxH= 4,0x3,8x3,2 (m) 1 BTCT 

6.  Bể khử trùng LxBxH= 0,8x3,8x3,2 (m) 1 BTCT 

7.  Bể chứa bùn LxBxH= 5,5x2,6x2,9 (m) 1 BTCT 

8.  Thiết bị lọc áp lực DxH= 3,2 x 1,8 (m) 1 SUS 304 

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 
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Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải 
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Hố ga thu gom nước thải nội bộ của cơ sở 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Tại hoạt động của cơ sở, các nguồn gây ô nhiễm không khí phát sinh trong quá trình 

hoạt động của Cơ sở bao gồm: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông; 

- Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng; 

- Bụi, khí thải từ vận hành lò hơi; 

- Bụi từ quá trình sản xuất; 

- Khí ô nhiễm từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung; 

- Khí ô nhiễm từ khu vực lưu trữ chất thải rắn. 

2.1. Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Trong quá trình hoạt động ổn định của Cơ sở, hàng ngày có số lượng lớn phương tiện 

vận chuyển hàng hóa, các phương tiện di chuyển cá nhân. Các phương tiện giao thông 

gồm xe tải, xe ô tô con, mô tô 02 bánh. Trong quá trình hoạt động của các phương tiện 

này sẽ phát sinh ra khói thải có chứa bụi và các khí ô nhiễm như SO2, NOx, CO, VOC,…  

Chủ cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý nội bộ nhằm giảm thiểu tác động 

từ hoạt động của các phương tiện giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng 

đến chất lượng môi trường xung quanh như sau:  

- Đường nội bộ trong khuôn viên Cơ sở được bê tông hóa và hàng ngày được quét dọn 

vệ sinh để tránh gây ra bụi bẩn. 

- Cơ sở sử dụng nhiên liệu sạch (dầu DO có hàm lượng S =0,05%) để vận hành các 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào Cơ sở. 

- Khi các xe tải lưu thông trong khuôn viên Cơ sở phải giảm tốc độ và thực hiện chế 

độ tắt máy khi đang dừng chờ bốc dỡ hàng hóa. 
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- Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của Cơ sở tiến hành bảo dưỡng 

định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của các phương tiện 

này. Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng. 

- Cơ sở bố trí cây xanh để tránh bụi phát tán nhiều vào không khí. Tán cây xanh dày 

có thể hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hoà các yếu tố vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói 

bụi và những hỗn hợp khí như: SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, phospho,… 

2.2. Bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Tại cơ sở có 04 máy phát điện công suất 660 KVA, 560 KVA, 380 KVA và 377 kVA 

để dự phòng cho trường hợp mất điện. Máy phát điện sử dụng nhiên liệu là dầu DO, khi 

đốt dầu DO sẽ phát sinh các chất ô nhiễm gồm bụi, CO, NOx, SO2. Tuy nhiên, nồng độ 

các chất ô nhiễm này nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Ngoài ra, máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng khi cần thiết (trong trường hợp cúp điện) 

nên tác động do khí thải từ máy phát điện là không đáng kể. 

Chủ cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như giai đoạn hiện hữu. 

- Máy phát điện dự phòng đặt trên nền BTCT dày 100mm. 

- Sử dụng loại dầu có tỷ lệ %S thấp (dầu DO, 0,05%S) để giảm thiểu nồng độ SO2 

trong khí thải. 

- Lắp thêm 04 miếng cao su ở dưới chân máy. 

- Phát tán khí thải máy phát điện qua ống khói cao. Ống khói máy phát điện của cơ sở 

làm bằng sắt, đường kính 250mm và cao 2,0 m. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện. 

- Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi bị cúp điện hoặc xảy ra sự cố liên quan đến 

lưới điện. 

 

Khu vực máy phát điện 
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2.3. Bụi, khí thải từ vận hành lò hơi 

Tại Cơ sở có sử dụng 05 lò hơi với nhiên liệu đốt là than đá. Các lò hơi được bố trí như 

sau: 

- Xưởng may 1 : 1 lò công suất 0,3 tấn/giờ. 

- Xưởng may 2 : 1 lò công suất 0,5 tấn/giờ. 

- Xưởng may 4 : 1 lò công suất 0,3 tấn/giờ. 

- Xưởng hoàn tất : 2 lò công suất 0,3 tấn/giờ và 0,5 tấn/giờ. 

Việc đốt than cung cấp nhiệt cho lò hơi sẽ phát sinh các chất ô nhiễm như bụi, SO2, SO3, 

NOx, CO. Để giảm thiểu Chủ cơ sở đã tiến hành thu gom khí thải phát sinh bằng đường 

ống dẫn và đưa vào hệ thống xử lý dạng tháp hấp thụ bằng nước trước khi cho phát thải 

ra bên ngoài môi trường thông qua ống khói cao.  

Theo Đề án được duyệt năm 2011 và hiện trạng:  

Cơ sở đã xây dựng 5 hệ thống xử lý khí thải tương ứng với 5 lò hơi với nhiên liệu đốt là 

than đá, chi tiết như sau: 

- Xưởng may 1: Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (0,3 tấn/giờ), lưu lượng 1.200 m3/h. 

- Xưởng may 2: Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (0,5 tấn/giờ), lưu lượng 1.300 m3/h. 

- Xưởng may 4: Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (0,3 tấn/giờ), lưu lượng 1.200 m3/h. 

- Xưởng hoàn tất (nay gọi là Xưởng hoàn thiện):  

+ Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (0,5 tấn/giờ), lưu lượng 1.300 m3/h. 

+ Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (0,3 tấn/giờ), lưu lượng 1.200 m3/h. 

 

Hình 3.5: Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi hiện hữu 

Các hệ thống xử lý khí thải tại Cơ sở được xây lắp từ năm 2011 đến nay, thời gian sử 

dụng đã lâu nên các hệ thống đã xuống cấp, ngoài ra Chủ cơ sở rất quan tâm đến chất 

Khí thải lò hơi 

Cyclone 

Ống thải cao  

Bể chứa nước 
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lượng nguồn khí thải phát sinh. Do vậy, Chủ cơ sở sẽ cải tạo, nâng cấp (thay đổi công 

nghệ xử lý và nâng công suất) các Hệ thống xử lý khí thải lò hơi hiện hữu tại Cơ sở để 

đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải đầu ra theo đúng quy định, nâng cao chất lượng không 

khí xung quanh Cơ sở.  

Ngoài ra, dự kiến sẽ dời vị trí lò hơi ở Xưởng hoàn tất, hiện tại vị trí 2 lò hơi nằm phía 

sau Xưởng hoàn tất, tuy nhiên để đảm bảo mặt bằng thông thoáng và PCCC thì Chủ cơ 

sở sẽ chuyển lò hơi sang phía sau Chung cư công nhân (hiện tại công trình này không 

còn sử dụng nữa). 

 

Theo GPMT năm 2024: Cơ sở dự kiến sẽ cải tạo và nâng cấp các hệ thống xử lý khí 

thải, chi tiết như sau: 

- Xưởng may 1: Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (0,3 tấn/giờ), lưu lượng 2.000 m3/h. 

- Xưởng may 2: Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (0,5 tấn/giờ), lưu lượng 3.500 m3/h. 

- Xưởng may 4: Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (0,3 tấn/giờ), lưu lượng 2.000 m3/h. 

- Xưởng hoàn tất: Hệ thống xử lý khí thải lò hơi (0,5 tấn/giờ và 0,3 tấn/giờ), lưu lượng 

5.000 m3/h. 

Các hệ thống có sơ đồ công nghệ xử lý khí thải như hình sau: 
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Hình 3.6: Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải lò hơi sau cải tạo nâng cấp 

Thuyết minh quy trình 

Khí thải đi vào Cyclone lọc bụi thô, những hạt bụi nhỏ và khí độc hại đi vào tháp hấp 

thụ từ phía dưới của tháp thông qua quạt hút khí, nước có NaOH được phun vào từ trên 

xuống dưới tháp và đổ đều lên bề mặt của các bộ lọc. 

Khí cùng với  nước được tiếp xúc và xảy ra quá trình truyền khối của chất, các chất ô 

nhiễm CO2, NOx, VOCs, SO2 trong khí thải sẽ hấp thụ vào nước thông qua bề mặt vật 

liệu lọc. 

Các bộ lọc được làm bằng vật liệu gốm sứ. Nước hấp thụ dung môi chảy xuống đáy tháp 

và được chuyển đến bể chứa và hút định kỳ để xử lý. 

Các quá trình xảy ra trong tháp hấp thụ: 

- Quá trình hấp thụ: Tháp hấp thụ sử dụng chất xúc tác là NaOH. Khi khí thải đi qua 

Tháp hấp thụ, chất xúc tác hoặc chất hấp thụ được phun dạng sương mù trong Tháp 

hấp thụ để tạo ra một môi trường tương tác với khí thải. Các chất ô nhiễm trong khí 

thải sẽ phản ứng với chất xúc tác hoặc được hấp thụ bởi chất hấp thụ. 

- Nồng độ chất xúc tác trong bể được quy định ở mức pH >= 8 thông qua phương pháp 

bổ sung bằng bơm định lượng. Khi lượng chất xúc tác giảm đi (pH < 8) thì bơm định 

lượng sẽ bổ sung thêm xút mới để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. 

Khí thải lò hơi 

Ống gió thu 

gom  

Cyclone             

Lọc bụi thô 

Bồn chứa nước 

có NaOH 

 

Tháp hấp thụ khí 

độc hại 

Quạt hút  

Ống khói thải  

(Khí thải đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B)  

Nước thải định 

kỳ thu gom về 

HTXL của Cơ sở 

Bụi  thu gom và 

chuyển giao cho 

đơn vị thu gom 
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- Quá trình loại bỏ: Sau khi các chất ô nhiễm đã được hấp thụ, khí thải được tách ra 

khỏi chất xúc tác hoặc chất hấp thụ bằng quá trình cô đặc hoặc lắng đọng. Trong quá 

trình này, các chất ô nhiễm tạo thành hạt hay giọt lỏng lớn hơn và rơi xuống dưới, 

trong khi khí thải đã được xử lý được giải phóng ra ngoài. 

- Xử lý chất thải: Các chất ô nhiễm đã bị tách ra từ khí thải thường được xử lý và loại 

bỏ một cách an toàn. Phương pháp xử lý chất thải có thể khác nhau tùy thuộc vào 

loại chất ô nhiễm và yêu cầu môi trường cụ thể. Thông thường, chất thải sẽ được thu 

gom và xử lý bằng cách tái chế hoặc tiêu hủy một cách an toàn, tuân theo quy định 

môi trường địa phương. 

- Qua quá trình này, Tháp hấp thụ giúp loại bỏ chất ô nhiễm khỏi khí thải và giảm 

thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Nguyên lý hoạt động này có thể được điều 

chỉnh và tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng ứng dụng và loại chất ô nhiễm. 

Khí thải đã được xử lý thoát ra khỏi tháp từ ống khói phía trên của tháp và được thải ra 

môi trường. 

Dòng khí sau khi ra khỏi thiết bị xử lý sẽ là khí sạch đạt các tiêu chuẩn môi trường theo 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

Đánh giá hiệu quả xử lý: 

Báo cáo tham khảo kết quả quan trắc chất lượng khí thải của ống khói thải sau HTXL 

khí thải tại Cơ sở có áp dụng công nghệ xử lý tương tự như trên (Công ty CP Quốc tế 

Phong Phú), chi tiết như Bảng sau: 

Bảng 3.3: Chất lượng khí thải sau HTXL khí thải lò hơi (tham khảo) 

Stt Thông số Đơn vị Kết quả 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT 

cột B 

1 Lưu lượng m3/h 1.410 - 

2 Nhiệt độ oC 75,1 - 

3 Bụi mg/Nm3 80 200 

4 SO2 mg/Nm3 29 500 

5 NOx mg/Nm3 84 850 

6 CO mg/Nm3 330 1.000 

Nguồn: Tham khảo khí thải sau xử lý của Công ty CP Quốc tế Phong Phú, tháng 12/2022 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Như vậy qua kết quả tham khảo ở Bảng trên cho thấy HTXL khí thải được 

áp dụng cơ sở sẽ giúp cho chất lượng khí thải đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 
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Bảng 3.4: Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải lò hơi sau cải tạo nâng cấp 

Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 
Vật liệu 

I HTXL Lò hơi ở XM1 (Lò hơi 0,3 tấn/h) 

1 
Đường ống thu 

gom 
D = 320 mm 1 Inox 304 

2 Quạt hút Q = 2.000 m3/h, P = 3,7kW 1 Thép CT3 

3 Tháp hấp thụ 

- H = 3,0m; D = 750mm. 

- Bơm nước rửa khí 0,37kW: 02 cái. 

- Sứ lọc bụi: 50 cái 

- Béc phun dập bụi: 06 cái DN15 cách 

nhau 150mm, 

- 02 tầng sole, ống kết nối DN40 INOX 

304. 

1 SUS 304 

4 Ống khói thải H = 3,6 m , D = 350 mm, Dày = 1,5mm 1 Inox 304 

5 Bồn chứa NaOH V = 500 lít 1 Nhựa PE 

6 
Bơm định lượng 

hóa chất 
Q = 2,0-4,0 lít/h 2 Thép CT3 

7 
Sàn thao tác ống 

khói 

- Kích thước: 1,5x1,5m 

- Cầu thang leo có vòng bảo vệ: V50, ống 

hàn 34mm. 

- Lan can: Cao 1200mm. Vật liệu: ống 

hàn 34mm, ống hàn 21mm 

- Lỗ đo khí thải: D114 (DN100) có bít 

chụp tháo nhanh ở đầu: 02 ống 

1 Thép CT3 

8 Thùng lắng tro 
- Kích thước: 1,0 x 1,0 x 1,0 m 

- Vách ngăn: 3 vách. 
 SUS 304 

II HTXL Lò hơi ở XM2 (Lò hơi 0,5 tấn/h) 

1 
Đường ống thu 

gom 
D = 300 mm 1 Inox 304 

2 Quạt hút Q = 3.500 m3/h, P = 5,5kW 1 Thép CT3 

3 Tháp hấp thụ 

- H = 4,5 m; D = 750 mm 

- Bơm nước rửa khí 0,37kW: 02 cái. 

- Sứ lọc bụi: 95 cái. 

- Béc phun dập bụi: 06 cái DN15 cách 

nhau 150mm, 02 tầng sole, ống kết nối 

DN40 INOX 304 

1 SUS 304 

4 Ống khói thải H = 3,6 m , D = 350mm, Dày = 1,5mm 1 Inox 304 

5 Bồn chứa NaOH V = 500 lít 1 Nhựa PE 

6 
Bơm định lượng 

hóa chất 
Q = 2,0-4,0 lít/h 2 Thép CT3 

7 
Sàn thao tác ống 

khói 

- Kích thước: 1,5x1,5m 

- Cầu thang leo có vòng bảo vệ: V50, ống 

hàn 34mm. 

- Lan can: Cao 1200mm. Vật liệu: ống 

hàn 34mm, ống hàn 21mm 

1 Thép CT3 
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Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 
Vật liệu 

- Lỗ đo khí thải: D114 (DN100) có bít 

chụp tháo nhanh ở đầu: 02 ống 

8 Thùng lắng tro 
- Kích thước: 1,0 x 1,0 x 1,0 m 

- Vách ngăn: 3 vách. 
1 SUS 304 

III HTXL Lò hơi ở XM4 (Lò hơi 0,3 tấn/h) 

1 
Đường ống thu 

gom 
D = 320 mm 1 Inox 304 

2 Quạt hút Q = 2.000 m3/h, P = 3,7 kW 1 Thép CT3 

3 Tháp hấp thụ 

- H = 3,0 m; D = 750 mm 

- Bơm nước rửa khí 0,37kW: 02 cái.  

- Sứ lọc bụi: 50 cái 

- Béc phun dập bụi: 06 cái DN15 cách 

nhau 150 mm, 02 tầng sole, ống kết nối 

DN40 INOX 304 

1 SUS 304 

4 Ống khói thải H = 3,6 m , D = 350 mm, Dày = 1,5mm 1 Inox 304 

5 Bồn chứa NaOH V = 500 lít 1 Nhựa PE 

6 
Bơm định lượng 

hóa chất 
Q = 2,0 - 4,0 lít/h 2 Thép CT3 

7 
Sàn thao tác ống 

khói 

- Kích thước: 1,5x1,5m 

- Cầu thang leo có vòng bảo vệ: V50, ống 

hàn 34mm. 

- Lan can: Cao 1200mm. Vật liệu: ống 

hàn 34mm, ống hàn 21mm 

- Lỗ đo khí thải: D114 (DN100) có bít 

chụp tháo nhanh ở đầu: 02 ống. 

1 Thép CT3 

8 Thùng lắng tro 
- Kích thước: 1,0 x 1,0 x 1,0 m 

- Vách ngăn: 3 vách. 
1 SUS 304 

IV HTXL Lò hơi ở XHT (Lò hơi 0,3 tấn/h và Lò hơi 0,5 tấn/h) 

1 
Đường ống thu 

gom 
D = 320 mm 1 Inox 304 

2 Quạt hút Q = 5.000 m3/h, P = 7,5kW 1 Thép CT3 

3 Tháp hấp thụ 

- H = 3,0m; D = 750 mm. 

- Bơm nước rửa khí 0,37 kW: 02 cái. 

- Sứ lọc bụi: 150 cái. 

- Béc phun dập bụi: 06 cái DN15 cách 

nhau 150mm, 02 tầng sole, ống kết nối 

DN40 INOX 304. 

1 SUS 304 

4 Ống khói thải H = 3,6 m , D = 350mm, Dày = 1,5mm 1 Inox 304 

5 Bồn chứa NaOH V = 500 lít 1 Nhựa PE 

6 
Bơm định lượng 

hóa chất 
Q = 2,0-4,0 lít/h 2 Thép CT3 

7 
Sàn thao tác ống 

khói 

- Kích thước: 1,5x1,5m 

- Cầu thang leo có vòng bảo vệ: V50, 

ống hàn 34mm. 

1 Thép CT3 
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Stt Thiết bị Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng 
Vật liệu 

- Lan can: Cao 1200mm. Vật liệu: ống 

hàn 34mm, ống hàn 21mm  

- Lỗ đo khí thải: D114 (DN100) có bít 

chụp tháo nhanh ở đầu: 02 ống 

8 Thùng lắng tro 
- Kích thước: 1,0 x 1,0 x 1,0 m 

- Vách ngăn: 3 vách. 
1 SUS 304 

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024  

- Than đá được lưu trữ trong từng bao và cột kín, đặt tại gần khu vực lò hơi để thuận 

tiện trong quá trình cấp liệu, ngoài ra Chủ cơ sở cũng chú ý về độ cao đặt nguyên 

liệu để không bị rửa trôi khi có nước mưa, ngăn cản bụi khuếch tán từ quá trình đổ 

than đá từ xe tải xuống. 

- Than đá được cấp vào lò hơi bằng thủ công, tuy nhiên than được đổ từ bao ra do đó 

khả năng khuếch tán bụi là không đáng kể và được Chủ cơ sở kiểm soát bằng việc 

trang bị bảo hộ lao động cho công nhân khi thực hiện thao tác. 

2.4. Bụi từ quá trình sản xuất 

Tại Cơ sở, theo được đánh giá bụi phát sinh chủ yếu từ công đoạn cắt, may sản phẩm sẽ 

chủ yếu làm phát sinh bụi vải, bụi chỉ. Khả năng lắng trọng lực của bụi phụ thuộc phần 

lớn vào kích thước và tỷ trọng của bụi. Đối với bụi có kích thước và tỷ trọng lớn thì 

tốc độ lắng trọng lực nhanh, ít xâm nhập vào cơ thể con người, chỉ ảnh hưởng ngoài 

da. Đối với các hạt bụi mịn, tỷ trọng nhỏ thì khả năng xâm nhập và gây ảnh hưởng tới 

sức khỏe người lao động là rất lớn. 

Để giảm thiểu tác động của bụi trong quá trình cắt, may, Chủ cơ sở đã áp dụng các biện 

pháp quản lý sau: 

- Xưởng sản xuất thường xuyên được vệ sinh, tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt 

động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi trường. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nhằm giảm 

thiểu phát sinh bụi, khí thải trong quá trình hoạt động. 

- Định kỳ vệ sinh nhà xưởng và thiết bị sản xuất để tránh tích tụ bụi trong thời gian 

dài, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường vệ sinh công nghiệp. 

- Trang bị khẩu trang và bảo hộ lao động cho công nhân. Đồng thời có kế hoạch kiểm 

tra việc mang bảo hộ lao động của công nhân khi làm việc, tránh trường hợp có bảo 

hộ lao động mà không sử dụng. 

- Thông gió tự nhiên trên mái xưởng và bố trí các cửa thông gió trên vách tường nhà 

xưởng.  

- Trang bị quạt công nghiệp có gắn màn vải chắn trên lồng quạt có độ dày: 1.6 - 2 mm, 

độ thoáng khí: 14 m3/m2 để giảm thiểu bụi từ công đoạn cắt, may, lạng. Màn vải sẽ 

được đem đi vệ sinh định kỳ 1 tuần 1 lần. Bụi hút vào màn vải chắn trên lồng quạt 

sau đó được lưu trữ ở khu vực chứa chất thải công nghiệp không nguy hại. 
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Hình 0.7: Sơ đồ nguyên lý thông thoáng nhà xưởng 

- Trang bị quạt hút và hệ thống máy làm mát, khung làm mát (cooling pad) để phân 

phối không khí đồng điều trong tất cả các nhà xưởng, điều khiển nhiệt độ theo mong 

muốn, loại khí CO2 và bụi bẩn ra ngoài. 

  

 

 

2.5. Biện pháp giảm thiểu mùi từ nhà vệ sinh, nhà lưu chứa rác và hệ thống thoát 

nước, xử lý nước thải 

❖ Giảm thiểu mùi từ khu vực tập trung chất thải rắn 

Đối với khí phát sinh từ khu vực lưu giữ chất thải rắn của Cơ sở có thể khống chế bằng 

cách quản lý như sau: 

- Bố trí các thùng thu gom rác có nắp đậy. 

- Khu vực tập kết rác tách biệt các khu vực khác. 

- Tổ chức thu gom rác thải hàng ngày. 

- Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh toàn khu vực cơ sở.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất quần áo may sẵn, 

công suất 6.074.580 sản phẩm/năm” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương 34 

- Vệ sinh khu vực chứa rác sinh hoạt: sau khi đơn vị có chức năng đến thu gom chất 

thải rắn, Cơ sở tiến hành vệ sinh lại khu vực chứa rác sinh hoạt như quét dọn tránh 

tình trạng rác trong quá trình thu gom tràn đổ ra ngoài, bố trí túi nilong lót bên trong 

thùng và có đơn vị chức năng thu gom với tần suất 1 lần/ngày nên đảm bảo không 

rò rỉ nước rỉ rác ra các thùng, vệ sinh thùng rác định kỳ hàng ngày bằng cách dùng 

chổi cọ bên trong và bên ngoài, sàn khu vực chứa rác sinh hoạt sạch sẽ không đọng 

nước.   

❖ Giảm thiểu hạn chế phát sinh mùi từ nhà vệ sinh 

Ngoài vệ sinh sạch sẽ theo định kỳ thì Chủ cơ sở chú trọng việc bố trí hệ thống hút gió 

thải như sau: 

- Mỗi khu vực vệ sinh của cơ sở được thiết kế hệ thống hút khí thải vệ sinh riêng. 

- Hệ thống hút gió thải cho các khu vệ sinh luôn được hoạt động trong thời gian vận 

hành, nhằm bảm bảo lượng không khí trao đổi liên tục. 

❖ Giảm thiểu mùi từ hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải 

Để giảm thiểu mùi hơi và hơi từ HTXLNT Chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình, kỹ thuật. 

- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống, nồng độ các chất trong nước thải dòng 

vào theo đúng quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều 

hòa, hiếu khí để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh gây mùi H2S, 

NH3,… 

- Kiểm tra tốc độ dòng chảy qua từng bể xử lý, đảm bảo thời gian lưu nước của các 

bể. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn phát sinh chủ yếu do từ hoạt động văn phòng và vệ sinh của công nhân viên. 

Thành phần chủ yếu trong chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: 

- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, thức ăn dư thừa, rau quả. 

- Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống. 

- Các hợp chất có nguồn gốc kim loại như vỏ hộp lon chai đựng đồ ăn thức uống. 

Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt theo thống kê khoảng 48,0 kg/ngày tương 

đương 1.250 kg/tháng. Chủ cơ sở thực hiện các biện pháp kiểm soát như sau: 

- Chất thải rắn được thu gom và phân loại tại nguồn: 

+ Loại thùng màu vàng chứa chất thải không có khả năng tái chế như: Thức ăn dư 

thừa, bao bì nilong đựng thức ăn, phần thải bỏ từ quá trình chế biến thức ăn,…. 
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+ Loại thùng màu xanh chứa chất thải có khả năng tái chế như: Chai nhựa đựng 

nước uống, lon kim loại đựng thức ăn nước uống, thùng carton,… 

- Đặt các thùng rác có nắp đậy tại kho chứa có diện tích khoảng 39,1 m2 với dung tích 

từ 125 lít đến 240 lít để thuận tiện cho công nhân bỏ rác vào. 

- Chủ cơ sở sẽ chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. 

- Chủ cơ sở đang ký hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải - Công ty CP Nước - Môi 

trường Bình Dương theo Hợp đồng số 1195-RSH/HĐ-KT/23 ngày 01/06/2023 có 

hiệu lực đến ngày 31/05/2025 để thu gom và vận chuyển xử lý với tần suất 3 lần/tuần. 

- Chủ cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định trong Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 về nội dung quản lý chất thải rắn sinh hoạt. 

 
Kho lưu trữ chất thải sinh hoạt 

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Nguồn phát sinh từ quá trình sản xuất, kiểm tra và đóng gói sản phẩm. Thành phần và 

khối lượng ước tính như bảng sau: 

Bảng 3.5: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường trong quá trình hoạt động của 

cơ sở 

Stt Loại chất thải Đơn vị Khối lượng 

1 Vải vụn, nhãn vải kg/tháng 24.000 

2 Chỉ vụn kg/tháng 239 

3 Nút, kẹp, nhãn plastic, dựng cổ plastic, Lõi chỉ kg/tháng 50 

4 Bao nylon, túi nylon, dây luồng kg/tháng 232 

5 Thùng carton, nhãn giấy, miếng lót lưng kg/tháng 1.123 

6 Nhãn da kg/tháng 10 

7 Băng viền kg/tháng 5 
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Stt Loại chất thải Đơn vị Khối lượng 

8 Đinh tán, nút kim loại, miếng kim loại trang trí kg/tháng 60 

9 Xỉ than (không chứa thành phần nguy hại) kg/tháng 6.300 

10 Kính vỡ kg/tháng 3 

Tổng kg/tháng 32.022 

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường, Chủ cơ sở tiến hành các biện pháp quản 

lý, thu gom và xử lý như sau: 

- Chất thải được phân loại, lưu trữ vào bao PP và cột kín. Tất cả các chất thải được 

lưu chứa ở các kho có tổng diện tích khoảng 114,64 m2 bao gồm: 

+ Kho chất thải công nghiệp thông thường: 73,84 m2; 

+ Kho chứa xỉ than: 15,81 m2; 

+ Kho chứa vải vụn: 24,99 m2. 

- Chủ cơ sở sẽ xem xét khả năng tái chế, tái sử dụng của từng loại chất thải và các cam 

kết, thỏa thuận kinh doanh với khách hàng để lựa chọn hình thức, đơn vị nhận chuyển 

giao chất thải phù hợp. 

- Chủ cơ sở đang ký hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải - Công ty CP Nước - Môi 

trường Bình Dương theo Hợp đồng số 1612-TCN/HĐ-KT/22 ngày 21/09/2023 có 

hiệu lực đến ngày 20/09/2025 để thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường theo tuần suất yêu cầu của Chủ dự án. 

- Chủ cơ sở đang hợp đồng với Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa XNK Rồng Vàng 

theo Hợp đồng số 01-MMBD-RV/2023 ngày 01/04/2023 có hiệu lực đến ngày 

31/05/2024 về việc mua bán phế liệu theo tuần suất thứ 2 hàng tuần. 

- Hình thức chuyển giao chất thải: bán cho đơn vị có chức năng thu mua chất thải rắn 

công nghiệp thông thường hoặc thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định của pháp luật. 

- Chủ cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định trong Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 về nội dung quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

  

Kho chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh từ quá trình hoạt động văn phòng và sản xuất. Thành phần và khối 

lượng ước tính như Bảng sau: 

Bảng 3.6: Thành phần và khối lượng chất thải rắn nguy hại 

Stt Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Đơn vị Mã CTNH 

Khối 

lượng 

1.  
Giẻ lau dính thành phần nguy 

hại 
Rắn kg/tháng 18 02 01 5 

2.  Hộp mực in thải Rắn kg/tháng 08 02 04 3 

3.  Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn kg/tháng 16 01 06 44 

4.  Dầu thủy lực tổng hợp thải Lỏng kg/tháng 17 01 06 40 

5.  Thùng đựng dầu nhớt thải Rắn kg/tháng 18 01 01 25 

6.  Thùng đựng aceton thải Rắn kg/tháng 18 01 03 20 

7.  Nhớt thải Lỏng kg/tháng 17 02 04 20 

8.  Rác y tế Rắn kg/tháng 13 01 01 9 

9.  Linh kiện điện tử thải Rắn kg/tháng 19 02 05 4 

10.  Pin, ắc quy thải Rắn kg/tháng 19 06 01 2 

Tổng số lượng 
kg/tháng - 172 

kg/năm - 2.064 

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 

- Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp quản lý CTNH như sau: 

+ Kê khai chất thải nguy hại theo quy định của Phụ lục Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung quy 

định quản lý chất thải nguy hại. 

+ Thu gom chất thải nguy hại vào các thùng chứa quy định, có dán nhãn và đặt tại 

kho chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 8,16 m2. Nhãn dán CTNH bao 

gồm các thông tin sau: 

• Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

• Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa,…); 

• Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại 

- dấu hiệu cảnh báo”; 

• Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. 

- Kho chứa chất thải nguy hại đảm bảo các điều kiện như sau:  

+ Có cao độ nền đảm bảo để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.  

+ Có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, 

không có khả năng phản ứng hoá học với CTNH; sàn có đủ độ bền chịu được tải 

trọng của lượng CTNH cao nhất theo tính toán; tường và vách ngăn bằng vật liệu 

không cháy;  
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+ Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH bằng vật liệu 

không cháy;  

+ Có biển cảnh báo đặt ở bên ngoài nhà kho lưu chứa. Có thùng phuy chứa cát khô, 

xẻng và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy. 

- Chủ cơ sở đang ký hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải - Công ty CP Nước - Môi 

trường Bình Dương theo Hợp đồng số 1195-RNH/HĐ-KT/23 ngày 01/06/2023 có 

hiệu lực đến ngày 31/05/2025 để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với 

tần suất 04 lần/01 tháng. 

- Chủ cơ sở cam kết quản lý chất thải nguy hại theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 về các nội dung quy định quản lý chất thải nguy hại. 

  

Kho chất thải nguy hại 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn từ các hoạt động của cơ sở bao gồm: 

- Hoạt động sản xuất từ các dây chuyền máy móc như máy may, máy vắt sổ, máy cắt, 

lò hơi,... 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển xe chở nguyên vật liệu, xe nâng, xe ra 

vào của người lao động, nhà thầu phụ, khách hàng,... 

Để giảm thiểu các tác động từ tiếng ồn và độ rung phát sinh Chủ cơ sở sẽ áp dụng các 

biện pháp sau nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến công nhân trực tiếp làm việc và cơ 

sở lân cận như: 

- Đối với phương tiện vận chuyển: 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm, không bóp còi. 

+ Không cho phương tiện ra vào cơ sở nổ máy trong lúc chờ hàng lên hoặc xuống. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt. 
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+ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phương tiện còn lại đều phải gửi ngoài bãi xe. 

- Đối với tiếng ồn, rung động trong sản xuất: 

+ Lắp chi tiết chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao. 

+ Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Chu kỳ bảo dưỡng đối với 

thiết bị mới là 04 – 06 tháng/lần. 

- Các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, rung cho công nhân: 

+ Biện pháp chống ồn hiệu quả nhất là tự động hóa quá trình sản xuất, hạn chế tối 

đa số lượng lao động làm việc ở những khâu có độ ồn cao. 

+ Đối với công nhân làm việc tại các công đoạn có độ ồn cao được trang bị đầy đủ 

nút bịt tai. 

+ Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. Các trang phục này bao gồm: Quần áo bảo 

hộ lao động, mũ, bịt tai, giày nhựa… 

Chủ cơ sở sẽ tiếp tục quản lý và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giảm thiểu tiếng 

ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) và độ rung (QCVN 27:2010/BTNMT) theo quy định để 

tạo môi trường làm việc tốt nhất không gây ảnh hưởng đến sức khỏe dài lâu của công 

nhân. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phương án phòng ngừa sự cố về nước thải 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra như: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn đến phân,nước tiểu không tiêu thoát 

được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu. 

+ Tắc đường ống thoát khi bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn 

chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng hút hầm cầu. 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải: hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố như hư máy 

bơm, bồn, thiết bị châm hóa chất, chế độ vận hành, xác định sai tính chất nước 

thải,…Tất cả các nguyên nhân này đều dẫn đến việc xử lý nước thải không đạt yêu 

cầu, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt, nơi tiếp nhận nước thải của nhà 

máy, Chủ cơ sở sẽ có chế độ kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị để đảm bảo máy móc 

vận hành ổn định. Ngoài ra: 

+ Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình trạng 

chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống. 

+ Bùn tích tụ trong các mương thoát nước mưa, thu gom nước thải sẽ được nạo vét 

định kỳ, tránh để phát sinh các chất gây ô nhiễm. 

+ Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố ga tránh lâu ngày đóng cặn tắc nghẽn. 
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+ Khi có sự cố xảy ra, nếu không khắc phục được cần báo cho đơn vị có chuyên 

ngành để đến xử lý hoặc các cơ sở, ban ngành có liên quan. 

6.2. Phương án phòng ngừa sự cố về khí thải 

Đối với hệ thống xử lý lò hơi, Chủ cơ sở đề ra các phương án như sau: 

- Định kỳ bảo dưỡng thiết bị, đường ống dẫn để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. 

- Bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách về các vấn đề trong nhà máy. 

- Sử dụng đúng công suất đã thiết kế, tránh trường hợp quá tải thì hệ thống sẽ không 

đạt hiệu quả cao trong việc xử lý. 

- Lựa chọn nguyên liệu đốt đúng với yêu cầu của lò hơi. 

- Quan trắc định kỳ để đảm bảo hệ thống xử lý đạt quy chuẩn đầu ra, trường hợp không 

đạt yêu cầu phải dừng sản xuất để khắc phục sự cố xong thì mới sản xuất tiếp. 

6.3. Phương án phòng ngừa sự cố khác 

 Phương án phòng ngừa sự cố tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân tham gia sản xuất, Chủ cơ sở đang thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công 

đoạn sản xuất. 

- Tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nội quy, quy trình làm việc an 

toàn. 

- Tăng cường tổ chức kiểm tra việc tuân thủ quy trình, trình tự kỹ thuật. 

- Bố trí phòng y tế và trang bị các dụng cụ y tế, thuốc cần thiết để kịp thời ứng cứu sơ 

bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện. 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, 

bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, 

địa chỉ liên lạc khi có sự cố. 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; 

chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề 

nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động. 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Chủ cơ sở sẽ thực hiện đúng theo hướng dẫn của Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/05/2016 – quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ 

sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
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 Phương án phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Để kiểm soát, phòng chống cháy nổ do quá tải điện, chập mạch điện, rò rỉ điện và các 

sự cố do sấm sét, trong quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở đã áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của cơ sở đã có hồ sơ lý lịch đi kèm, 

có đầy đủ các thông số kỹ thuật và thường xuyên được kiểm tra giám sát. 

- Chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà máy theo 

TCVN 9385:2012. Điện trở tiếp đất xung kích < 10  khi điện trở suất của đất < 

50.000 /cm2. Điện trở tiếp đất xung kích > 10  khi điện trở suất của đất > 50.000 

/cm2; 

- Trong khu vực sản xuất, văn phòng làm việc đã lắp đặt các hệ thống báo cháy. Các 

phương tiện phòng cháy luôn trong tình thế sẵn sàng; 

- Chủ cơ sở đã trang bị các dụng cụ chữa cháy như bể nước, hệ thống trạm bơm, bình 

CO2, thùng cát và thực hiện lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị theo yêu cầu phòng cháy 

của cơ quan PCCC địa phương. 

- Lắp đặt hệ thống báo động và phòng chống cháy theo tiêu chuẩn quy định. 

- Khi tiến hành bảo trì, bảo dưỡng Quy định công nhân sửa chữa phải tuân thủ tuyệt 

đối Nội quy Công ty về an toàn lao động, không được hút thuốc lá và sử dụng các 

thiết bị gây bắt lửa trong khu vực sửa chữa, khu vực sản xuất... 

- Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào khu 

vực dễ cháy nổ như kho chứa nguyên liệu, hóa chất, kho chứa thành phẩm, bán thành 

phẩm, kho chứa chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại,… 

- Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa chữa 

các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất. 

- Tổng mặt bằng của Nhà máy khi thiết kế xây dựng phải tính đến mặt bằng PCCC 

nên khi có sự cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục. Hệ thống cấp điện 

cho Cơ sở và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế độc lập, an toàn, có bộ phận 

ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện. 

- Chủ cơ sở đã có bố trí bể chứa nước PCCC có V = 700 m3 (xây dựng ngầm) cùng  

các phụ kiện đi kèm, ngoài ra cách Cở sở có trụ nước PCCC có lưu lượng 14l/s. Như 

vậy, khi có sự cố xảy ra Cơ sở sẽ ứng phó kịp thời với các đám cháy. Phương tiện 

chữa cháy của Cơ sở như bảng sau: 

Bảng 3.7: Thống kê các phương tiện chữa cháy của cơ sở 

Stt Tên phương tiện Số lượng Vị trí 

1 Bình BC35 4 Xung quanh nhà xưởng 

2 Bình MFZ4 10 Xung quanh văn phòng 

3 Bình CO2 23 Xung quanh nhà xưởng 

4 Bình MFZ8 626 Xung quanh nhà xưởng 

5 Họng chữa cháy vách tường 75 Xung quanh nhà xưởng 
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Stt Tên phương tiện Số lượng Vị trí 

6 Spinkler 1.404 Trong/ngoài nhà xưởng 

7 Bình quả cầu 6Kg 37 
Xung quanh nhà xe, kho chứa 

CTNH  

8 Đầu báo cháy khói 545 Xung quanh nhà xưởng 

9 Đầu báo cháy nhiệt 104 Khu chung cư 

10 Đầu báo cháy Beam 11 Xung quanh Kho, Nhà xe 

11 Còi báo cháy 94 Xung quanh nhà xưởng 

12 Tủ báo cháy  4 Phòng bảo vệ 

Nguồn: Phương án PCCC của Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 

Quy trình ứng cứu kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra: 

- Bước 1: Báo động cho toàn bộ nhà máy, đồng thời thành viên trong đội PCCC hướng 

dẫn sơ tán công nhân viên tại nhà máy theo hướng thoát hiểm. 

- Bước 2: Đối với đám cháy nhỏ, tập hợp đội PCCC nội bộ của Cơ sở và sử dụng 

những phương tiện PCCC tại chổ của nhà máy để khống chế đám cháy, tránh tình 

trạng cháy lan sang khu vực khác. 

- Bước 3: Gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng khi xảy ra đám cháy, tùy theo 

quy mô của đám cháy mà ưu tiên như sau: 

+ Gọi điện thoại báo cho Lãnh đạo quản lý của Cơ sở; 

+ Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC theo số điện thoại 114; 

+ Gọi cấp cứu 115 nếu có tai nạn xảy ra; 

+ Gọi đến cơ quan công an 113 để được sự hỗ trợ điều tiết giao thông, tránh tình 

trạng gây ùn tắc giao thông. 

- Bước 4: Di tản những tài sản có giá trị mà có thể vận chuyển ra khỏi khu vực nhà 

máy. 
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Lưu đồ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8: Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 
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Hoạt động 

chữa cháy 
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nổ 

Kiểm tra 

Di tản 

Hoạt động chữa 

cháy 

Cung cấp viện 

trợ 

Chăm sóc người 

bị thương 

Sơ cấp cứu tại 

chỗ 

Đưa đến bệnh 

viện 
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 Phương án phòng ngừa sự cố đối với lò hơi 

Những nguyên nhân hàng đầu gây hư hỏng và nguy cơ phát nổ ở lò hơi thường gặp nhất 

là do: 

- Hiện tượng phát nổ nhiên liệu trong buồng đốt; 

- Do cạn nguồn nước cấp; 

- Do hiệu quả xử lý nước kém; 

- Do quá trình gia nhiệt không đúng cách; 

- Do hiện tượng va đập lên thành ống; 

- Lò hơi vận hành quá công suất; 

- Nguồn nước cấp bị nhiểm bẩn quá mức; 

- Không tiến hành xả đáy đúng; 

- Chế độ chờ (stand by) vận hành không đúng. 

Nổ nhiên liệu trong buồng đốt là một trong nguyên nhân gây phá hủy lò hơi phổ biến 

nhất, cụ thể có những nguyên nhân chính và biện pháp khắc phục để tránh phát sinh sự 

cố hư hỏng, cháy nổ lò hơi, chi tiết như bảng sau: 

Bảng 3.8: Nguyên nhân gây nổ nhiên liệu trong buồng đốt lò hơi 

Stt Nguyên nhân Các khắc phục 

1.  Nguyên liệu đốt quá nhiều: nhiên liệu 

cháy không hết hoàn toàn sẽ tích tụ dần 

trong buồng đốt. Nếu nguồn cấp oxy gia 

tăng sẽ phát sinh cháy lớn, phát sinh nhiệt 

lượng cao trong 1 thời gian ngắn làm áp 

suất trong buồng đốt nâng cao lên đột ngột 

gây ra nổ lò hơi. 

Đợi nhiệt độ buồng đốt giảm xuống rồi 

tiến hành vệ sinh nhiên liệu dư thừa trong 

buồng đốt. 

2.  Đầu phun dầu không đều: dầu được phun 

vào buồng đốt dưới dạng sương. Công 

đoạn tán sương không hiệu quả cùng với 

một lượng nhiên liệu cháy không hoàn 

toàn được tàng trữ ở thành buồng đốt. 

Thường xuyên vệ sinh đầu phun dầu, 

điều chỉnh áp suất bơm dầu cũng như 

chọn lựa nhiệt độ và độ nhớt thích hợp. 

3.  Tắc ống dẫn dầu: khi đường ống dẫn dầu 

bị tắc khiến cho ngọn lửa không ổn định 

và bị tắt. Người vận hành liên tiếp khởi 

động để châm lại lửa mà không nắm được 

nguyên nhân, dẫn đến dầu vẫn được liên 

tiếp đưa vào buồng đốt. Lúc bộ đánh lửa 

hoạt động trở lại là nguy cơ khiến ngọn lửa 

bùng cháy dữ dội gây ra nổ buồng đốt. 

Phân tích nguyên nhân gây tắc nguồn 

nhiêu liệu, vệ sinh lại buồng đốt mới vận 

hành lò hơi trở lại. 
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Stt Nguyên nhân Các khắc phục 

4.  Nổ lò hơi do cạn nước: nước trong những 

ống tiếp xúc trực tiếp với lửa phải duy trì 

để khi nước cạn, nhiệt độ thành nâng cao 

làm độ bền của thép giảm xuống rất nhanh. 

Lò hơi sẽ bị phá hủy rất nhanh và mang 

nguy cơ phát nổ. 

Người vận hành phải nắm rõ kỹ thuật và 

châm nước cho lò hơi theo hướng dẫn sử 

dụng của nhà sản xuất. 

5.  Gia nhiệt lò hơi không đúng cách: lò hơi 

được chế tạo với nhiều chất liệu có độ dày 

và thuộc tính khác nhau. Do vậy, lúc vận 

hành không đúng sẽ gây ra những giản nở 

nhiệt ko đồng bộ dẫn tới nứt trên những 

mối nối, mối hàn hoặc biến dạng thành các 

hình dáng như cong, vênh… 

Người vận hành lò phải tuân thủ nghiêm 

ngặt quy trình vận hành. Thường xuyên 

đào tạo, huấn luyện cho người vận hành 

lò hơi qua đó nâng cao tuổi thọ và giảm 

mức giá bảo trì, sửa chữa. 

6.  Vận hành lò hơi quá công suất: những bộ 

phận như bơm nước, đường phố ống, hệ 

thống xử lý nước….trong nồi hơi sẽ ko vận 

hành tốt nếu bị vận hành quá công suất. 

Chỉ vận hành lò hơi ở công suất tối đa cho 

phép mà nhà sản xuất đã cung cấp. 

7.  Nước cấp cho lò bị nhiễm bẩn: các chất 

như oxy, hóa chất xử lý, dầu, các hạt nhựa, 

kim khí nặng…là nguồn gốc làm nước cấp 

bị nhiễm bẩn. Cáu cặn trong nước cấp tàng 

trữ lên bề mặt kim loại là nguyên nhân gây 

ra phá hủy lò. 

Sử dụng nguồn nước thủy cục cấp cho lò 

hơi. Thường xuyên vệ sinh định kỳ cáu 

cặn cho lò hơi. 

Các sự cố về hư hỏng, cháy nổ liên quan đến lò hơi sẽ gây thiệt hại và ảnh hưởng đến 

chất lượng sản xuất cũng như tính mạng con người. Do vậy, Chủ cơ sở đã và đang thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý chung để phòng ngừa tối thiểu các sự cố có thể 

xảy ra: 

- Chủ cơ sở có lịch cụ thể hàng tháng về việc tháo các mặt bích thân lò, ống góp và 

các biện pháp theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp lò hơi để làm sạch lò hơi, tránh 

hiện tượng cáu cặn, bùn bẩn bám nhiều làm tắc các ống trao đổi nhiệt hoặc giảm khả 

năng trao đổi nhiệt gây ra nhiệt độ tăng cục bộ. 

- Trong quá trình vận hành lò hơi phải có nhật ký vận hành để kiểm soát các thông số 

của lò hơi. Nhằm kịp thời phát hiện các sự sai khác trong quá trình vận hành để có 

phán đoán chính xác để hạn chế rủi ro ít nhất có thể. 

- Thường xuyên kiểm tra các cảm biến, các thiết bị liên quan đến đo áp suất, nhiệt độ, 

mức nước. Ngoài các tín hiệu từ tủ điều khiển lò hơi thì các thiết bị hiển thị thông số 

theo dõi bằng mắt thường như: kính thủy sáng để kiểm tra mức nước trong lò hơi, 

áp kế dùng nhận biết áp suất nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ lò hơi. 

- Van an toàn phải được cài đặt và cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn bởi các đơn 

vị độc lập, được cấp phép và có chức năng về an toàn lò hơi. Kiểm tra định kỳ theo 

khuyến cáo của các đơn vị kiểm định. 
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- Không nên sử dụng van an toàn khi đã tự xả hơi một lần ra ngoài, khi lò hơi quá áp 

và van an toàn tự nhảy để xả hơi ra ngoài, giảm áp lực trong lò hơi thì sau đó người 

vận hành tiến hành thay mới van an toàn. 

- Khi phát hiện ra hiện tượng cạn nước trong lò hơi, người vận hành tuyệt đối không 

được bơm thêm nước vào lò hơi mà phải báo ngay cho người có trách nhiệm để có 

biệp pháp xử lý theo hướng dẫn của nhà cung cấp lò hơi. 

- Đào tạo công nhân vận hành lò hơi am hiểu quy trình vận hành và các kỹ năng xử lý 

sự cố kịp thời. 

 Phương án phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm 

Cơ sở có bố trí một Nhà ăn phục vụ cho công nhân viên tại nhà máy, do đó việc phòng 

ngừa và ứng phó khi sự cố ngộ độc thực phẩm là cần thiết. Biện pháp phòng ngừa được 

Chủ cơ sở đang áp dụng như sau: 

- Lưa chọn nguồn cung cấp thực phẩm uy tín. Đầu bếp phải có kiến thức về an toàn 

vệ sinh thực phẩm. 

- Khu vực ăn uống phải được vệ sinh hàng ngày và khử khuẩn định kỳ. 

- Thường xuyên tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho công nhân. Khuyến cáo 

công nhân có ý thức trước khi vào khu vực ăn uống phải vệ sinh tay chân và có ý 

thức vệ sinh chung khu vực ăn uống. 

- Chủ Cơ sở có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động 06 -12 

tháng/lần. 

- Các biện pháp ứng cứu khi ngộ độc thực phẩm như sau: 

+ Những người khỏe mạnh không bị ngộ độc nên giúp đỡ những người bị ngộ độc 

và nhanh chóng thông báo đến nhân viên y tế của cơ sở. 

+ Nhanh chóng bổ sung nhiều nước lọc hoặc nước muối loãng để hạn chế tác động 

của độc tố. Tuyệt đối không dùng sữa. Đồng thời phải kích thích họng, bụng để 

đẩy thức ăn ra ngoài.  

+ Với các nạn nhân dần mê man, đồng nghiệp cần nhanh chóng sơ cứu thay vì đợi 

nhân viên y tế. Tiến hành gây nôn cho bệnh nhân còn nhận thức. Kê cao đầu để 

chất nôn không trào vào phổi. Cố gắng giúp nạn nhân nôn được nhiều nhất có 

thể. Sau đó cho nạn nhân uống 1 thìa cafe muối, 8 thìa đường pha trong 1 lít 

nước. 

+ Đặt bệnh nhân nằm ngửa, đầu thấp. Khi thấy bệnh nhân khó thở cần kéo lưỡi nạn 

nhân ra ngoài, tránh ngạt. Thường xuyên theo dõi nhịp tim của nạn nhân bằng 

cách áp tai vào ngực. Tiến hành hô hấp nhân tạo nếu cần thiết.  

+ Cần làm cho chất độc hại thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Sau đó Ban lãnh 

đạo cần sắp xếp để nhanh chóng đưa bệnh nhân đến trung tâm y tế/bệnh viện gần 

nhất để điều trị. 

+ Lưu ý: Tuyệt đối không gây nôn với nạn nhân đã mất y thức, hôn mê. Việc này 

có thể khiến nạn nhân tắc thở vì sặc. 
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 Phương án phòng ngừa sự cố bốc dỡ hàng hóa 

Để tránh sự cố liên quan bốc dỡ hàng hóa, Chủ cở sở đưa ra một số biện pháp sau: 

- Kiểm tra khu vực bốc dỡ, hạn chế tập trung đông người, chỉ tập trung những công 

nhân liên quan đến quá trình bốc dỡ. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, nhắc nhở và xử lý khi công nhân không 

tuân thủ quy định an toàn lao động. 

- Các tài xế lái xe cẩu và xe nâng cần chú ý quan sát xung quanh khi tiến hành vận 

chuyển hàng hóa. Cần bố trí một người điều phối trong lúc vận chuyển hàng hóa. 

- Khi có sự cố cần đưa nạn nhân đi sơ cứu ngay lập tức tại trạm y tế hoặc bệnh viện 

gần nhất. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

7.1. Tổng hợp các nội dung thay đổi 

Các nội dung trong Báo cáo so với Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường số 

933/QĐ-STNMT ngày 29/12/2011 do UBND tỉnh Bình Dương cấp cho Nhà máy sản 

xuất quần áo may sẵn, công suất 6.074.580 sản phẩm của Công ty TNHH MTV May 

mặc Bình Dương (Gọi tắt là Đề án BVMT năm 2011) là không thay đổi, ngoại trừ các 

nội dung như Bảng sau: 
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Bảng 3.8: Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 

Stt 
Nội dung được duyệt trong Đề án BVMT 

năm 2011 

Nội dung thay đổi khi cấp giấy phép môi 

trường 
Tác động/ảnh hưởng khi thay đổi 

1.  
Số lượng lò hơi: 4 cái (1 cái: 0,2 tấn/h, 3 cái 

0,3 tấn/h/lò hơi) 

Số lượng lò hơi: 5 cái (2 cái: 0,5 tấn/h; 3 cái: 

0,3 tấn/h). 

Tăng 1 lò hơi, thay đổi lưu lượng, thay đổi vị 

trí lò hơi Xưởng hoàn tất, từ sau Xưởng hoàn 

tất di chuyển về sau Chung cư công nhân 

(hạng mục không còn hoạt động) 

Phát sinh thêm lưu lượng khí thải, tuy nhiên khí 

thải được thu gom và xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B trước khi xả thải. 

2.  

Số lượng hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 4 lò 

hơi tương ứng với 4 hệ thống xử lý khí thải. 

- Xưởng may 1: Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi (0,3 tấn/giờ), lưu lượng 1.200 m3/h. 

- Xưởng may 2: Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi (0,3 tấn/giờ), lưu lượng 1.200 m3/h 

- Xưởng may 3: Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi (0,3 tấn/giờ), lưu lượng 1.200 m3/h 

- Xưởng may 4: Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi (0,2 tấn/giờ), lưu lượng 800 m3/h 

Tổng lượng khí thải: 4.400 m3/h 

Số lượng hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 5 lò 

hơi tương ứng với 4 hệ thống xử lý khí thải. 

- Xưởng may 1: Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi (0,3 tấn/giờ), lưu lượng 2.000 m3/h. 

- Xưởng may 2: Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi (0,5 tấn/giờ), lưu lượng 3.500 m3/h. 

- Xưởng may 4: Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi (0,3 tấn/giờ), lưu lượng 2.000 m3/h. 

- Xưởng hoàn tất: Hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi (0,5 tấn/giờ và 0,3 tấn/giờ), lưu 

lượng 5.000 m3/h. 

Tổng lượng  khí thải: 12.500 m3/h 

Phát sinh thêm lưu lượng khí thải, tuy nhiên Chủ 

cơ sở bố trí hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo 

đạt tiêu chuẩn đầu ra theo quy định trước khi xả 

vào môi trường bên ngoài. 

3.  

Số lượng máy phát điện: 3 máy với công suất 

lần lượt là 650 KVA, 576 KVA, 385 KVA 

Số lượng máy phát điện: 4 máy với công suất 

lần lượt là 660 KVA, 560 KVA, 380 KVA, 

377 KVA 

Tăng 1 cái. 

Phát sinh thêm khí thải, nhưng máy phát điện 

không sử dụng thường xuyên chỉ đề phòng các 

trường hợp xảy ra sự cố cúp điện, khí thải phát 

điện được phát thải qua ống khói cao. 

4.  
Hệ thống xử lý nước thải công suất 410 

m3/ngày.đêm (K=1,2) 

Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 

m3/ngày.đêm (Kq=0,9 và Kf=1,1). 

Giảm công suất và thay đổi công nghệ xử lý. 

Giảm công suất xử lý và thay đổi công nghệ xử 

lý cho phù hợp so với thực tế, không vượt công 

suất đã được phê duyệt. 
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Stt 
Nội dung được duyệt trong Đề án BVMT 

năm 2011 

Nội dung thay đổi khi cấp giấy phép môi 

trường 
Tác động/ảnh hưởng khi thay đổi 

Lý do giảm công suất: Đối với công suất của 

HTXLNT được phê duyệt trong Đề án 2011 là 

410 m3/ngày. Tuy nhiên sau một thời gian hoạt 

động, Cơ sở tạm dừng khu vực nhà ở cho công 

nhân và không còn sử dụng cho đến nay. Do vậy, 

dẫn đến nước thải phát sinh cũng sẽ giảm một 

phần.  

Việc nước thải giảm dẫn đến công suất 

HTXLNT được lắp đặt hiện nay cũng giảm, một 

phần vì không còn nhu cầu sử dung nước cho 

khu nhà ở, ngoài ra, Cơ sở còn điều chỉnh về việc 

tính toán tiêu chuẩn và hệ số cho phù hợp với 

thực tế khi sử dụng nước, chi tiết trình bày ở 

Bảng 1.4, Bảng 1.5. 

5.  Chung cư công nhân (nhà ở của công nhân) Không hoạt động 

Cơ sở không sử dụng nữa nên không có tác động 

và ảnh hưởng về mặt phát sinh nước, khí thải, 

chất thải rắn. 

6.  
Tổng diện tích lưu trữ chất thải rắn có diện 

tích: 84 m2. 

Tổng diện tích lưu trữ chất thải rắn có diện 

tích là: 161,9 m2. 

Điều chỉnh lại diện tích các kho lưu chứa rác với 

diện tích phù hợp để lưu trữ chất thải đảm bảo 

theo quy định (lưu chứa đủ, không quá tải, gây 

rơi vãi, phát tán ra bên ngoài môi trường) trước 

khi chuyển giao cho đơn vị thu gom. 

Kết luận: Các thay đổi của cơ sở so với Đề án BVMT năm 2011 được phê duyệt không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đến mức phải 

thực hiện đánh giá tác động môi trường. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất quần áo may sẵn, 

công suất 6.074.580 sản phẩm/năm” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương 50 

7.2. Đánh giá các tác động liên quan việc cải tạo, nâng công suất các HTXL khí 

thải và biện pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến môi trường cũng 

như nhà máy hiện hữu 

Chủ cơ sở sẽ phối hợp với Đơn vị có chức năng để thiết kế thi công nhằm cải tạo, nâng 

công suất các Hệ thống xử lý khí thải tại Nhà máy hiện hữu.  

- Một số máy móc, thiết bị của công trình hiện hữu sẽ tận dụng (ống thu gom, cyclone), 

hoặc cải tạo (ống khói, thiết bị xử lý hấp thụ, đường ống dẫn hóa chất, nước cấp, 

nước thải), ngoài ra một số thiết bị sẽ được lắp mới 100% (quạt hút, sàn thao tác lấy 

mẫu). 

- Số lượng công nhân tham gia: 10 người; 

- Thời gian thực hiện: 35 ngày. 

- Phương án thi công:  

+ Do đặc điểm của công trình là cải tạo, nâng công suất các hạng mục cho phù hợp 

với tình hình, tính chất khí thải phát sinh thực tế tại Cơ sở. Cũng như đảm bảo 

được khí thải sau hệ thống xử lý có chất lượng đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định. 

+ Ngoài ra, tính đến phương án sao cho hợp lý, Chủ Cơ sở vừa có thể hoạt động 

vận hành Cơ sở hiện hữu, Nhà thầu thi công vừa có thể thực hiện công tác cải tạo 

mà không ảnh hưởng nhiều đến công tác vận hành tạm Hệ thống xử lý hiện hữu 

của Chủ Cơ sở trong giai đoạn thi công này. Giảm thiểu tác động chất lượng khí 

thải đầu ra ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của khu vực. 

- Vì vậy, phương án thi công là sử dụng hình thức từng đợt là hợp lý nhất. Dự kiến 

quá trình thi công sẽ tiến hành trong 04 đợt (tương ứng cho 04 hệ thống xử lý khí 

thải), tuy nhiên tùy tình hình thực tế các tiến trình thực hiện trong các đợt có thể thay 

đổi cho phù hợp.  

- Ngoài ra, việc thi công các thiết bị cho các hệ thống xử lý sẽ không thực hiện tại Cơ 

sở, Nhà thầu thi công sẽ thực hiện gia công ở các Cơ sở/đơn vị bên ngoài, nên hạn 

chế được các phát sinh liên quan đến khí thải và chất thải. Khi gia công hoàn thiện 

sẽ đem đến Cơ sở và kết nối đường ống, thiết bị. Quá trình lắp đặt sẽ tiến hành vào 

ngày cuối tuần và tạm ngưng sản xuất ở những khu vực lắp đặt. 

Như vậy quá trình thi công, cải tạo sẽ có một số tác động ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh như sau: 

7.2.1. Bụi từ quá trình vận chuyển thiết bị, máy móc để thi công, nâng công suất 

hệ thống xử lý khí thải (HTXLKT) 

Với tiến độ thực hiện thi công, cải tạo HTXL dự kiến khoảng 35 ngày. Số công nhân 

tham gia cố định khoảng 10 người. Khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên 

thiết bị, máy móc ra vào Cơ sở, lượng phát thải này là không đáng kể so với lượng khí 

thải từ các máy móc thi công khác. Tuy nhiên, nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ gây 

ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh, đặc biệt là các xưởng đang hoạt động xung 

quanh nhà xưởng. Đây là các nguồn thải di động, rất khó quản lý. 

Chủ cơ sở sẽ phối hợp với Đơn vị thi công để tiến hành thực hiện các biện pháp giảm 
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thiểu tác động như sau: 

- Cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như mũ, khẩu 

trang, quần áo, giày tại những công đoạn cần thiết nhằm hạn chế bụi ảnh hưởng sức 

khỏe đến công nhân; 

- Để giảm bụi khói do động cơ Diezen và các máy móc khác gây ra, chủ dự án sẽ 

thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị máy móc, đảm bảo tình trạng kỹ thuật 

tốt; 

- Sau mỗi ca làm việc yêu cầu công nhân quét dọn, thu gom bụi phát sinh từ quá trình 

cắt panel, kim loại. 

7.2.2. Khói hàn từ quá trình gia cố lắp ráp máy móc và thiết bị 

Trong quá trình hàn cắt để gia cố các chi tiết của máy móc, thiết bị Đơn vị thi công sẽ 

sử dụng phương pháp hàn điện sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí như các oxit kim 

loại: Fe2O3, SiO2, K2O, CaO…tồn tại ở dạng khói bụi. Tuy vậy, tác động của loại ô 

nhiễm này thường không lớn do được phân tán trong môi trường rộng, thoáng và ít tác 

động đến sức khỏe công nhân vì công tác hàn sẽ được sử dụng máy hàn tự động để hàn, 

công nhân được trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc tại khu vực có 

nồng độ khói hàn cao như mặt nạ hàn, bao tay,… 

7.2.3. Tác động và biện pháp giảm thiểu đến môi trường nước 

Quá trình thi công cải tạo lại HTXLKT sẽ phát sinh nước thải từ nhu cầu vệ sinh của 

công nhân tham gia với lưu lượng phát sinh khoảng 0,45 m3/ngày.đêm (10 công nhân, 

tiêu chuẩn 45 lít/người/ngày). Nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất lơ 

lửng (SS), các hợp chất hữu cơ sinh học dễ phân hủy, các hợp chất dinh dưỡng (N, P), 

vi khuẩn.  

Vì Cơ sở hiện hữu đã có nhà vệ sinh nên công nhân thi công trong giai đoạn này sẽ sử 

dụng nhà vệ sinh hiện hữu tại Cơ sở. Do đó, nước thải phát sinh từ giai đoạn này sẽ được 

xử lý sơ bộ và có đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cơ sở. 

7.2.4. Tác động và biện pháp giảm thiểu đến môi trường chất thải rắn 

 Tác động và biện pháp giảm thiểu đến môi trường chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh lớn nhất khoảng 3,0 kg/ngày được tính 

toán cho 10 công nhân với hệ số phát thải: 0,3 kg/người.ngày. 

- Chủ cơ sở sẽ tiến hành thu gom, lưu trữ ở các thùng chứa rác sinh hoạt của Cơ sở 

hiện hữu trong khi chờ Đơn vị có chức năng đến vận chuyển và đem đi xử lý theo 

đúng quy định. 

 Tác động và biện pháp giảm thiểu đến môi trường chất thải rắn xây dựng 

- Chất thải rắn từ hoạt động thi công, cải tạo có thành phần chủ yếu là: ống nhựa, sắt, 

thép,…Ước tính lượng chất thải phát sinh khoảng 5,0 kg/ngày. 
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- Chủ cơ sở sẽ phối hợp với Đơn vị thi công tiến hành thu gom, lưu trữ ở Kho chứa 

chất thải công nghiệp thông thường của hiện hữu tại Cơ sở và được quản lý cùng với 

chất thải rắn thông thường của Cơ sở. 

 Tác động và biện pháp giảm thiểu đến môi trường chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh bao gồm: giẻ lau dính dầu nhớt, que 

hàn, cặn dầu nhớt. Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 5,0 kg/tháng. Chất thải nguy 

hại là loại chất thải có khả năng lây nhiễm cao gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường, 

vì thế Chủ Cơ sở sẽ lưu trữ tại kho chứa chất thải nguy hại của Cơ sở hiện hữu trong khi 

chờ Đơn vị có chức năng đến vận chuyển để đem đi xử lý theo đúng quy định. 

7.2.5. Tác động và biện pháp giảm thiểu đến Nhà máy hiện hữu 

Trừ việc cải tạo nâng công suất các Hệ thống xử lý khí thải thì các hạng mục công trình 

hiện hữu của Cơ sở giữ nguyên và hoạt động bình thường. Do đó, ngoài các biện pháp 

giảm thiểu tác động liên quan đến môi trường không khí, nước thải và chất thải rắn thì 

Chủ cơ sở cũng như Đơn vị thi công phải chú trọng đến các vấn đề như sau: 

- Phân bổ thời gian thi công hợp lý, ưu tiên thi công những hạng mục lớn vào ngày 

cuối tuần để hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng đến các hoạt động của Cơ sở hiện hữu. 

- Sắp xếp vận chuyển máy móc, thiết bị không trùng với thời gian nhập xuất nguyên 

liệu sản phẩm của nhà máy, giờ vào ca và ra làm của công nhân nhà máy cũng như 

các giờ cao điểm khác. 

Chủ cơ sở phải luôn giám sát cũng như phối hợp với Đơn vị thi công đảm bảo các hạng 

mục cải tạo Hệ thống xử lý khí thải được diễn ra thuận lợi và ít ảnh hưởng đến Cơ sở 

hiện hữu, cũng như cần có phương án xử lý kịp thời nếu xảy ra các sự cố liên quan đến 

tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, điện giật,… 

7.2.6. Tác động ngăn ngừa và giảm thiểu các sự cố  

a. An toàn lao động 

Trong quá trình này các sự cố liên quan đến việc: 

- Không trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân trong quá trình thi 

công; 

- Thiếu sự giám sát của người quản lý trong quá trình thi công; 

- Công nhân không tuân thủ các quy định trong việc sử dụng điện; 

- Bất cẩn trong việc bốc dỡ, vận chuyển máy móc, thiết bị để thi công. 

Để phòng tránh tai nạn lao động trong khi thi công, Chủ cơ sở phối hợp với nhà thầu thi 

công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Xây dựng các nội quy về an toàn lao động khi lập tiến độ thi công. Thời gian thi 

công phải hợp lý, bố trí mặt bằng thi công không gây cản trở lẫn nhau. Tuân thủ các 

quy định về an toàn lao động khi lập phương án tổ chức thi công, vận hành máy móc 

thiết bị;  
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- Bố trí cán bộ kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trong suốt quá trình thi 

công; 

- Người và các phương tiện thi công của Cơ sở phải tuân thủ đúng các làn đường theo 

quy định, nhìn kỹ hai bên trước khi sang đường. Người đi bộ phải nhường đường 

cho các xe nâng trong khuôn viên Cơ sở; 

- Dựng biển báo nguy hiểm tại khu vực đang thi công; 

- Nghiêm cấm mọi người không có nhiệm vụ tuyệt đối không được đi vào các khu vực 

đang thi công; 

- Quy định bắt buộc đối với những kỹ sư, công nhân,…phải thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp an toàn như: phải đội mũ bảo hộ, mang giày, khẩu trang, mắt kính,…; 

- Các xe vận chuyển vật liệu khi chạy trong khuôn viên của Cơ sở phải chạy với vận 

tốc độ quy định; 

- Quán triệt công nhân vận hành máy móc tuyệt đối tuân theo quy trình thao tác và an 

toàn hiện hành; 

- Hệ thống điện ở hiện trường phải được bố trí hợp lý, nghiêm chỉnh chấp hành các 

quy định an toàn sử dụng điện. 

b. Sự cố cháy nổ 

Một số nguyên nhân gây ra sự cố cháy nổ có thể xác định như sau: 

- Khu vực để tạm máy móc, thiết bị thi công là các nguồn có thể gây cháy nổ. Khi sự 

cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường; 

- Hệ thống cấp điện tạm thời có thể gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ, gây thiệt hại về 

kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân; 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công như hàn có thể gây ra cháy, bỏng 

hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Để phòng tránh sự cố cháy nổ, các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

- Chủ Cơ sở kết hợp với đơn vị thi công thực hiện tốt các nội quy an toàn trong quá 

trình thi công, công nhân làm việc tại Cơ sở phải tuân thủ các nội quy lao động; 

- Các tuyến đường dây điện phục vụ cho quá trình thi công tại Cơ sở được thường 

xuyên kiểm tra, phát hiện và khắc phục nếu có sự cố (đứt dây, chập mạch,...); 

- Dầu mỡ thải, các vật dụng dễ bắt cháy khác được tập trung trong các thùng kín và 

cách xa máy móc, thiết bị thi công; 

- Tập huấn và phổ biến chương trình phòng cháy chữa cháy cho công nhân tham gia 

thi công, lắp đặt; 

- Công nhân thi công hàn cần được trang bị bảo hộ lao động và sắp xếp tách biệt riêng 

với nguồn dễ cháy.
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nước thải từ nhà vệ sinh, lavabo có lưu lượng 90 m3/ngày. 

+ Nước thải từ nhà ăn có lưu lượng 60 m3/ngày. 

+ Nước thải từ HTXL khí thải lò hơi có lưu lượng 1,06 m3/ngày. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 200 m3/ngày.đêm tương đương 8,3 m3/h. 

- Dòng nước thải: nước thải xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A, Kq=0,9, Kf=1,1 như Bảng sau: 

Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn đối với nước thải 

Stt Thông số ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị giới hạn theo QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A 

(Kq=0,9, Kf=1,1) 

1.  pH - 6-9 

2.  BOD5 mg/l 30 

3.  TSS mg/l 50 

4.  COD mg/l 75 

5.  Amoni  mg/l 5 

6.  Tổng N mg/l 20 

7.  Tổng P mg/l 4 

8.  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5 

9.  Coliform MPN/100 ml 3.000 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận: 

+ Vị trí: cống xả ra kênh VSIP, có tọa độ theo VN2000: X=1206307, Y=0687446. 

+ Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh VSIP → kênh tiêu Bình Hòa (rạch ông Bố) → rạch Vĩnh 

Bình → sông Sài Gòn. 

2.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 1: Khí thải từ quá trình đốt lò hơi công suất 0,3 tấn/giờ ở Xưởng may 1. 

+ Nguồn số 2: Khí thải từ quá trình đốt lò hơi công suất 0,5 tấn/giờ ở Xưởng may 2. 

+ Nguồn số 3: Khí thải từ quá trình đốt lò hơi công suất 0,3 tấn/giờ ở Xưởng may 4. 

+ Nguồn số 4: Khí thải từ quá trình đốt lò hơi công suất 0,3 tấn/giờ và 0,5 tấn/giờ ở 

Xưởng hoàn tất. 

- Lưu lượng xả khí tối đa:  

+ Dòng khí thải số 1: 2.000 m3/giờ. 
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+ Dòng khí thải số 2: 3.500 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 3: 2.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 4: 5.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải: 

+ Dòng khí thải số 1: khí thải sau ống khói của HTXL khí thải lò hơi, lưu lượng 2.000 

m3/giờ ở Xưởng may 1. 

+ Dòng khí thải số 2: khí thải sau ống khói của HTXL khí thải lò hơi, lưu lượng 3.500 

m3/giờ Xưởng may 2. 

+ Dòng khí thải số 3: khí thải sau ống khói của HTXL khí thải lò hơi, lưu lượng 2.000 

m3/giờ ở Xưởng may 4. 

+ Dòng khí thải số 4: khí thải sau ống khói của HTXL khí thải lò hơi, lưu lượng 5.000 

m3/giờ ở Xưởng hoàn tất. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: đạt QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B như Bảng sau: 

Bảng 4.2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn đối với khí thải 

Stt Thông số ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới hạn theo QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B (Kp=1, Kv=1) 

1 Bụi mg/Nm3 200 

2 SO2 mg/Nm3 500 

3 NOx mg/Nm3 850 

4 CO mg/Nm3 1.000 

- Vị trí, phương thức xả thải:  

+ Vị trí:  

• Ống khói sau hệ thống xử lý lò hơi tại Xưởng may 1 (công suất 2.000 m3/h) có 

tọa độ theo VN2000: X = 1206453, Y = 0605366. 

• Ống khói sau hệ thống xử lý lò hơi tại Xưởng may 2 (công suất 5.000 m3/h) có 

tọa độ theo VN2000: X = 1206449, Y = 0605525. 

• Ống khói sau hệ thống xử lý lò hơi tại Xưởng may 4 (công suất 2.000 m3/h) có 

tọa độ theo VN2000: X = 1206312, Y = 0605386. 

• Ống khói sau hệ thống xử lý lò hơi tại Xưởng hoàn tất (công suất 5.000 m3/h) có 

tọa độ theo VN2000: X = 1206214, Y = 0605651. 

+ Phương thức xả thải: liên tục 24/24 giờ. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

+ Nguồn số 1: khu vực sản xuất xưởng may 1. 

+ Nguồn số 2: khu vực sản xuất xưởng may 2. 

+ Nguồn số 3: khu vực sản xuất xưởng may 4. 

+ Nguồn số 4: khu vực sản xuất xưởng hoàn tất. 

+ Nguồn số 5: khu vực trạm bơm PCCC. 
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+ Nguồn số 6: khu vực trạm bơm xử lý nước thải. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 1: Tọa độ X = 1206419, Y = 0605370. 

+ Nguồn số 2: Tọa độ X = 1206417, Y = 0605493. 

+ Nguồn số 3: Tọa độ X = 1206343, Y = 0605336. 

+ Nguồn số 4: Tọa độ X = 1206369, Y = 0605528. 

+ Nguồn số 5: Tọa độ X = 1206448, Y = 0605429. 

+ Nguồn số 6: Tọa độ X = 1206307, Y = 0605499. 

( theo tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o30’ múi chiếu 3o ). 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

+ Tiếng ồn: cơ sở thuộc khu vực thông thường nên giới hạn tối đa cho phép về tiếng 

ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT như sau: 

Khu vực thông thường 
Từ 6 giờ - 21 giờ Từ 21 giờ - 6 giờ 

70 dBA 55 dBA 

+ Độ rung: cơ sở thuộc khu vực thông thường nên giới hạn tối đa cho phép về độ rung 

theo QCVN 27:2010/BTNMT như sau: 

Khu vực đặc biệt 
Từ 6 giờ - 21 giờ Từ 21 giờ - 6 giờ 

70 dB 60 dB 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.1. Quản lý chất thải nguy hại phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh: 

Stt Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Đơn vị Mã CTNH 

Khối 

lượng 

1.  
Giẻ lau dính thành phần nguy 

hại 
Rắn kg/tháng 18 02 01 5 

2.  Hộp mực in thải Rắn kg/tháng 08 02 04 3 

3.  Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn kg/tháng 16 01 06 44 

4.  Dầu thủy lực tổng hợp thải Lỏng kg/tháng 17 01 06 40 

5.  Thùng đựng dầu nhớt thải Rắn kg/tháng 18 01 01 25 

6.  Thùng đựng aceton thải Rắn kg/tháng 18 01 03 20 

7.  Nhớt thải Lỏng kg/tháng 17 02 04 20 

8.  Rác y tế Rắn kg/tháng 13 01 01 9 

9.  Linh kiện điện tử thải Rắn kg/tháng 19 02 05 4 

10.  Pin, ắc quy thải Rắn kg/tháng 19 06 01 2 

Tổng số lượng 
kg/tháng - 172 

kg/năm - 2.064 
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- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

+ Thiết bị lưu chứa: chất thải phát sinh được lưu chứa vào thùng nhựa composite loại 

25kg được đặt tại kho chứa có dán mã phân loại. 

+ Kho/khu vực lưu chứa: kho chứa có diện tích 8,16 m2. Kho chứa rác nguy hại được 

bố trí khu vực riêng, nền xi măng, khu vực có dán biển cảnh báo, gờ chống tràn theo 

quy định. Có thùng phuy chứa cát khô, xẻng và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy 

chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. 

4.2. Quản lý chất thải sinh hoạt phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh: 48 kg/ngày từ hoạt động văn 

phòng, vệ sinh (giấy thải, hộp mực in cho văn phòng) và hoạt động ăn uống của công 

nhân viên (thực phẩm, thức ăn dư thừa, lon chai đựng thức uống,...). 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt: ở các khu vực văn phòng, nhà 

vệ sinh sẽ được đặt các thùng chứa rác bằng nhựa có nắp đậy 60 lít, cuối ngày sẽ được 

lao công chuyển về kho lưu chứa và chứa trong thùng rác bằng nhựa có nắp đậy có 

dung tích 120-240 lít (5 thùng). 

- Kho/khu vực lưu chứa: khu vực lưu chứa có diện tích 39,1 m2. Được bố trí khu vực 

riêng, nền xi măng, khu vực có dán biển cảnh báo. 

4.3. Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh: 

Stt Loại chất thải Đơn vị Khối lượng 

1 Vải vụn, nhãn vải kg/tháng 24.000 

2 Chỉ vụn kg/tháng 239 

3 Nút, kẹp, nhãn plastic, dựng cổ plastic, Lõi chỉ kg/tháng 50 

4 Bao nylon, túi nylon, dây luồng kg/tháng 232 

5 Thùng carton, nhãn giấy, miếng lót lưng kg/tháng 1.123 

6 Nhãn da kg/tháng 10 

7 Băng viền kg/tháng 5 

8 Đinh tán, nút kim loại, miếng kim loại trang trí kg/tháng 60 

9 Xỉ than (không chứa thành phần nguy hại) kg/tháng 6300 

10 Kính vỡ kg/tháng 3 

Tổng kg/tháng 32.022 

Nguồn: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, 2024 

- Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

+ Đối với chất thải phát sinh ở các khu vực văn phòng, nhà xưởng sản xuất sẽ được 

lưu chứa vào bao dệt PP loại 50 - 60kg. 

+ Đối với hộp mựa in dành cho văn phòng: sẽ được đơn vị cung cấp mực in thu hồi, 

không lưu trữ tại Cơ sở. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất quần áo may sẵn, công 

suất 6.074.580 sản phẩm/năm” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương 59 

+ Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp có tổng diện tích khoảng là 114,64 m2 

(Trong đó thì kho chất thải công nghiệp thông thường: 73,84 m2; kho chứa xỉ than: 

15,81 m2; kho chứa vải vụn: 24,99 m2). Kho chứa có thiết kế mái tôn, tường gạch, 

nền bê tông chống thấm, có gờ chống nước mưa tràn vào, có biển hiệu cảnh báo 

theo đúng quy định. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất quần áo may sẵn, công 

suất 6.074.580 sản phẩm/năm” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương 60 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất quần áo may sẵn, công 

suất 6.074.580 sản phẩm/năm” 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương 61 

CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở qua năm 2022 và năm 2023 như sau: 

1. Kết quả quan trắc môi trường năm 2022 

1.1. Kết quả quan trắc nước thải 

- Vị trí lấy mẫu: nước thải sau HTXL. 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Ngày 02/03/2022. 

+ Ngày 02/06/2022. 

+ Ngày 05/09/2022. 

+ Ngày 28/11/2022. 

- Tổng hợp kết quả quan trắc: 

Bảng 5.1: Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải năm 2022 

Stt Thông số đo Đơn vị Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

cột A 

1 pH - 6,98 7,01 7,26 7,27 6-9 

2 BOD5 mg/l 19 23 25 28 30 

3 COD mg/l 32 35 41 31 75 

4 TSS mg/l 26 29 36 39 50 

5 Tổng Nitơ mg/l 12,5 11,7 12,9 14,5 20 

6 
Tổng 

Photpho 
mg/l 0,98 0,96 1,4 0,98 4 

7 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100ml 1.100 1.500 2.000 1.500 3.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương năm 2022 

Nhận xét: qua Bảng trên ta nhận thấy kết quả quan trắc qua các đợt giám sát các thông số 

ô nhiễm điều có nồng độ nằm trong quy định cho phép. Chứng tỏ, cơ sở vẫn đang kiểm soát 

và vận hành tốt hệ thống xử lý nước thải. 

1.2. Kết quả quan trắc khí thải 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Khí thải sau HTXL lò hơi XN1. 

+ Khí thải sau HTXL lò hơi XN2. 

+ Khí thải sau HTXL lò hơi XN4. 
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+ Khí thải sau HTXL lò hơi Xưởng hoàn tất 1. 

+ Khí thải sau HTXL lò hơi Xưởng hoàn tất 2. 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Ngày 02/03/2022. 

+ Ngày 02/06/2022. 

+ Ngày 05/09/2022. 

+ Ngày 28/11/2022. 

- Tổng hợp kết quả quan trắc: 

Bảng 5.2: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải năm 2022 

Stt 
Thông số 

đo 
Đơn vị Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B 

I Bên trong ống khói lò hơi XN1  

1 Lưu lượng m3/h 1.082 1.106 1.095 1.191 - 

2 Nhiệt độ oC 82,1 82,5 85,2 65,2 - 

3 Bụi mg/Nm3 69 70 65 61 200 

4 SO2 mg/Nm3 31 34 30 29 500 

5 NOx mg/Nm3 196 198 191 135 850 

6 CO mg/Nm3 341 358 348 339 1.000 

II Bên trong ống khói lò hơi XN2  

1 Lưu lượng m3/h 1.175 1.193 1.168 1.187 - 

2 Nhiệt độ oC 86,5 87,2 88,1 61,7 - 

3 Bụi mg/Nm3 71 73 68 43 200 

4 SO2 mg/Nm3 19 21 18 32 500 

5 NOx mg/Nm3 185 187 188 154 850 

6 CO mg/Nm3 351 357 342 321 1.000 

III Bên trong ống khói lò hơi XN4  

1 Lưu lượng m3/h 1.182 1.201 1.178 1.191 - 

2 Nhiệt độ oC 95,9 96,1 96,1 75,9 - 

3 Bụi mg/Nm3 58 62 56 52 200 

4 SO2 mg/Nm3 21 24 20 28 500 

5 NOx mg/Nm3 169 172 175 148 850 

6 CO mg/Nm3 329 332 331 317 1.000 

IV Bên trong ống khói lò hơi Xưởng hoàn tất 1  

1 Lưu lượng m3/h 1.046 1.097 1.055 1.106 - 

2 Nhiệt độ oC 86,7 86,9 88,8 71,6 - 

3 Bụi mg/Nm3 62 67 61 47 200 

4 SO2 mg/Nm3 11 13 15 21 500 

5 NOx mg/Nm3 181 185 186 101 850 

6 CO mg/Nm3 296 304 291 381 1.000 
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Stt 
Thông số 

đo 
Đơn vị Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B 

V Bên trong ống khói lò hơi Xưởng hoàn tất 2  

1 Lưu lượng m3/h 1.159 1.184 1.161 1.174 - 

2 Nhiệt độ oC 91,1 91,5 95,2 70,1 - 

3 Bụi mg/Nm3 78 81 75 62 200 

4 SO2 mg/Nm3 18 19 21 21 500 

5 NOx mg/Nm3 197 201 191 125 850 

6 CO mg/Nm3 268 276 282 294 1.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương năm 2022 

Nhận xét: qua Bảng trên ta nhận thấy kết quả quan trắc qua các đợt giám sát các thông số 

ô nhiễm điều có nồng độ nằm trong quy định cho phép. Chứng tỏ, cơ sở vẫn đang kiểm soát 

và vận hành tốt hệ thống xử lý khí thải. 

2. Kết quả quan trắc môi trường năm 2023 

2.1. Kết quả quan trắc nước thải 

- Vị trí lấy mẫu: nước thải sau HTXL. 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Ngày 04/03/2023. 

+ Ngày 02/06/2023. 

+ Ngày 07/09/2023. 

+ Ngày 25/11/2023. 

- Tổng hợp kết quả quan trắc: 

Bảng 5.3: Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải năm 2023 

Stt Thông số đo Đơn vị Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

cột A 

1 pH - 6,87 6,96 7,09 6,87 6-9 

2 BOD5 mg/l 14 21 19 24 30 

3 COD mg/l 27 38 34 60 75 

4 TSS mg/l 19 29 25 35 50 

5 Tổng Nitơ mg/l 14,3 12,4 16,1 14,3 20 

6 
Tổng 

Photpho 
mg/l 0,95 0,97 0,97 0,91 4 

7 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100ml 2.300 1.100 3.900 1.500 3.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương năm 2023 
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Nhận xét: qua Bảng trên ta nhận thấy kết quả quan trắc qua các đợt giám sát các thông số 

ô nhiễm điều có nồng độ nằm trong quy định cho phép. Chứng tỏ, cơ sở vẫn đang kiểm soát 

và vận hành tốt hệ thống xử lý nước thải. 

2.2. Kết quả quan trắc khí thải 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Khí thải sau HTXL lò hơi XN1. 

+ Khí thải sau HTXL lò hơi XN2. 

+ Khí thải sau HTXL lò hơi XN4. 

+ Khí thải sau HTXL lò hơi Xưởng hoàn tất 1. 

+ Khí thải sau HTXL lò hơi Xưởng hoàn tất 2. 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Ngày 04/03/2023. 

+ Ngày 02/06/2023. 

+ Ngày 07/09/2023. 

+ Ngày 25/11/2023. 

- Tổng hợp kết quả quan trắc: 

Bảng 5.4: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải năm 2023 

Stt 
Thông số 

đo 
Đơn vị Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B 

I Bên trong ống khói lò hơi XN1  

1 Lưu lượng m3/h 1.125 1.205 1.137 1.332 - 

2 Nhiệt độ oC 92,5 86,5 96,4 98,2 - 

3 Bụi mg/Nm3 78 81 78 65 200 

4 SO2 mg/Nm3 24 16 32 27 500 

5 NOx mg/Nm3 156 85 86 72 850 

6 CO mg/Nm3 285 256 168 203 1.000 

II Bên trong ống khói lò hơi XN2  

1 Lưu lượng m3/h 1.213 1.156 1.185 1.255 - 

2 Nhiệt độ oC 89,7 92,7 93,1 96,8 - 

3 Bụi mg/Nm3 65 51 65 71 200 

4 SO2 mg/Nm3 36 24 25 34 500 

5 NOx mg/Nm3 124 96 92 83 850 

6 CO mg/Nm3 369 336 294 252 1.000 

III Bên trong ống khói lò hơi XN4  

1 Lưu lượng m3/h 1.096 1.387 1.123 1.227 - 

2 Nhiệt độ oC 105,5 87,7 102,6 97,1 - 
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Stt 
Thông số 

đo 
Đơn vị Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

cột B 

3 Bụi mg/Nm3 81 75 81 76 200 

4 SO2 mg/Nm3 18 32 21 43 500 

5 NOx mg/Nm3 154 124 124 95 850 

6 CO mg/Nm3 256 223 234 270 1.000 

IV Bên trong ống khói lò hơi Xưởng hoàn tất 1  

1 Lưu lượng m3/h 1.148 1.198 1.206 1.412 - 

2 Nhiệt độ oC 98,2 95,2 100,5 98,2 - 

3 Bụi mg/Nm3 43 63 43 58 200 

4 SO2 mg/Nm3 42 36 36 28 500 

5 NOx mg/Nm3 192 84 154 102 850 

6 CO mg/Nm3 206 278 218 198 1.000 

V Bên trong ống khói lò hơi Xưởng hoàn tất 2  

1 Lưu lượng m3/h 1.059 1.283 1.163 1.314 - 

2 Nhiệt độ oC 93,5 89,5 95,7 102,5 - 

3 Bụi mg/Nm3 56 72 56 63 200 

4 SO2 mg/Nm3 28 64 16 41 500 

5 NOx mg/Nm3 115 114 84 91 850 

6 CO mg/Nm3 312 307 287 216 1.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Công ty CP May Mặc Bình Dương năm 2023 

Nhận xét: qua Bảng trên ta nhận thấy kết quả quan trắc qua các đợt giám sát các thông số 

ô nhiễm điều có nồng độ nằm trong quy định cho phép. Chứng tỏ, cơ sở vẫn đang kiểm soát 

và vận hành tốt hệ thống xử lý khí thải. 
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở đầu tư, chủ cơ sở đề xuất kế 

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường 

trong giai đoạn cơ sở đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Công trình xử lý chất thải cần vận hành thử nghiệm: 01 (Một) Hệ thống xử lý nước thải; 

04 (Bốn) Hệ thống xử lý khí thải lò hơi ; 

- Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thức vận hành: trong vòng 03 tháng; 

- Công suất dự kiến đạt được khi kết thúc vận hành: đạt 80%.  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Thực hiện theo điểm b, khoản 5, Điều 21 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Cơ sở sẽ có 

kế hoạch dự kiến về thời gian lấy mẫu và kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải 

và khí thải ở giai đoạn vận hành thử nghiệm theo Bảng 6.1 như sau: 

Bảng 6.1: Chương trình quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải 

Stt 
Vị trí giám 

sát 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số giám sát 
Tần suất 

đo đạc 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

A Hệ thống xử lý nước thải 

I Giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý nước thải (03 ngày liên tiếp) 

1.  
Đầu vào 

nước thải  
01 mẫu 

Lưu lượng, pH, BOD5, COD, 

TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P, 

Coliform, Tổng dầu mỡ khoáng. 

01 lần/3 

ngày 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A, (Kq=0,9 và 

Kf=1,1) 2.  
Đầu ra 

nước thải  
03 mẫu 

Lưu lượng, pH, BOD5, COD, 

TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P, 

Coliform, Tổng dầu mỡ khoáng. 

01 

lần/ngày 

* 03 

ngày liên 

tiếp 

B Hệ thống xử lý khí thải 

II Giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý khí thải (03 ngày liên tiếp) 
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Stt 
Vị trí giám 

sát 

Số 

lượng 

mẫu 

Thông số giám sát 
Tần suất 

đo đạc 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

1.  

Tại 4 ống 

thải sau 

HTXL khí 

thải lò hơi 

12 mẫu 
Lưu lượng Nhiệt độ, Bụi, SO2, 

NOx, CO 

01 

lần/ngày 

* 03 

ngày liên 

tiếp 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp=1, 

Kv=1) 

Chủ cơ sở sẽ phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

dự kiến phối hợp để thực hiện lấy mẫu quan trắc chất thải theo quy định. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

❖ Giám sát chất lượng khí thải 

- Vị trí giám sát: tại 4 ống thải sau HTXL khí thải lò hơi. 

- Các thông số đo đạc và phân tích: Lưu lượng Nhiệt độ, Bụi, SO2, NOx, CO. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=1, Kv=1). 

❖ Giám sát chất lượng nước thải, 

- Vị trí giám sát: nước thải sau HTXL. 

- Các thông số đo đạc và phân tích: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng N, 

Tổng P, Coliform, Tổng dầu mỡ khoáng. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq=0,9 và Kf=1,1. 

❖ Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 

- Quy định áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. 
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2.2. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

- Tần suất báo cáo: 01 lần/năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 

tháng 12 của năm); 

- Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo; 

- Biểu mẫu: Mẫu số 05.A, Phụ lục VI của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày 

10/01/2022, báo cáo và các tài liệu liên quan đến báo cáo phải lưu giữ để cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền để đối chiếu khi thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra; 

- Nơi nộp báo cáo: UBND Thành phố Thuận An (Phòng Tài nguyên và Môi trường), Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương,  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Hàng năm chủ cơ sở sẽ dành một phần kinh phí cho mục đích bảo vệ và giảm thiểu các tác 

động tiêu cực tới môi trường. 

Bảng 6.2: Kinh phí dành cho giám sát môi trường trong quá trình hoạt động trong 1 năm 

Stt Thành phần 
Vị trí 

giám sát 

Tần suất giám sát 

(lần/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Giám sát nước thải 1 2 4.000.000 

2 Giám sát khí thải 4 2 8.000.000 

3 
Viết báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường (1 lần/năm) 
- - 10.000.000 

Tổng cộng   22.000.000 
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CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Tính tới thời điểm hiện tại thì cơ sở không có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi 

trường. 
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ đúng các Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của Nhà 

nước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường. 

- Chủ cơ sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm soát mức độ ô 

nhiễm nhằm đạt Quy chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường. 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

A (Kq=0,1 và Kf=1,1) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh của cơ sở đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=1, 

Kv=1) trước khi xả ra môi trường. 

- Giảm thiểu và quản lý tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của Cơ sở trong suốt giai đoạn 

vận hành đảm bảo đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo QCVN 

26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT. 

- Quản lý và thực hiện các biện pháp để chất lượng không khí của Cơ sở đạt QCVN 

05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí và QCVN 

06:2009/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung 

quanh 

- Thực hiện thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường 

và chất thải nguy hại theo quy định Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch, lao động, phòng cháy chữa cháy 

và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường để kiểm tra và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có). 

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường theo nội dung được cấp giấy phép; số liệu giám sát phải được cập nhật 

và lưu trữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường định kỳ hàng năm gửi cơ quan chức năng theo quy định 

Chúng tôi gửi kèm theo dưới đây Phụ lục các hồ sơ, văn bản có liên quan đến cơ sở (đính 

kèm phụ lục). 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: Các văn bản pháp lý 

Phụ lục 2: Các bản vẽ hoàn công về công trình bảo vệ môi trường 

Phụ lục 3: Kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở 































UY BAN NHAN DAN 
TiNH BINH DUONG 

S6: ;1 ~ J-f /GP-UBND 

C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM 
D6c l@p - Ty do - Hanh phie 

Binh DuO'ng, ngay J1 i thang 11:& nam 2019 

GIAY PHEP xA NU'OC THAI V AO NGUON NU'OC 

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN TiNH 

Can cu Lu?t T6 chuc Chinh quy€n dia phuang ngay 19 thang 6 nam 2015; 
Can cu Lu?t Tai nguyen nu6c ngay 21 thang 06 nam 2012; 

Can cu Nghi dinh s6 201/2013/ND-CP ngay 27 thang 11 nam 2013 cua 
Chinh phi quy dinh chi ti€t thi hanh mot s6 di€u cua Lu?t Tai nguyen nu6c; 

Can cu Thong tr s6 27/2014/TT-BTNMT ngdy 30 thang 5 nam 2014 cua 
Bo trucmg B9 Tai nguyen va Moi truang quy dinh vi~c dang ky khai thac nu6c 
dudi dat, mau ho sr cap, gia han, di&u chinh, cap lai giay phep tai nguyen nuic; 

Can cu Quy€t dinh s6 04/2019/QD-UBND ngay 11 thang 3 ndm 2019 cua 
Uy ban nhan dan tinh Binh Duang v€ vi~c ban hanh quy dinh v€ quan ly tai 
nguyen nu6c tren dia ban tinh Binh Duang; 

Can cu Quy€t dinh s6 13/2016/QD-UBND ngay 16 thang 6 nam 2016 cua 
Uy ban nhan dan tinh Binh Duong ve vi@c ban hanh Quy dinh bao v© moi 
truang tinh Binh Duang; 

Xet dan d€ nghi cdp gidy phep xa nu6c thai vao ngu6n nu6c ngay 11 
thang 10 nam 2019 cua Cong ty C6 phan may m~c Binh Duang va h6 sa kem 
theo; 

Xet de nghi cia Giim d6c S Tai nguyen va M6i truong tai Tor trinh s6 
746/TTr-STNMT ngay 13 thang 12 nam 2019, 

QUYETDJNH: 

Di&u 1. Cho ph&p Cong ty C6 phan may mac Binh Duong, dja chi: s6 
7/128, khu ph6 Binh Due 1, phuang Binh Hoa, thi xa Thu?n An, tinh Binh 
Duang duqc xa nu6c thai vao ngu6n nu6c v6i cac n9i dung chu y€u sau: 

1. Ngu6n nu6c ti€p nh?n nu6c thai: kenh VSIP ----+ kenh tieu Binh Hoa 
(rach Ong BO)-> rach Vinh Binh => song Sdi Gon; 

2. Vi tri xa nu6c thai: 

- Toa do vi tri xa thai (VN 2000): X: 1206307 ; Y:0687446; 

- Dia chi: phuang Binh Hoa, thi xa Thu?n An, tinh Binh Duang 
3. Phuong thi.'.rc xa nu&c thai: tlJ chay; 
4. Ch€ d9 xa nu6c thai: lien tvc trong ngay, 24 gio/ngay dem. 



5. Luu luQTig xa nu&c thai 16n nh§.t: 200m3/ngay dem, tuong duong 
8 3m3/gicr ' ' 

6. Chat luong nu6c thai: muc thai sau h@ th6ng xi ly nudc thai phai dat 
Quy chuAn ky thu~t qu6c gia v€ nu&c thai cong nghi~p QCVN 
40:2011/BTNMT, c<)t A, kq= 0,9; kFl,1 d6i v6i cac thong s6 pH, SS, COD, 
BOD5, t6ng N, t6ng P, amoni, coliform, t6ng d§.u ma khoang; 

7. Thai h~ cua gi§.y phep: 03 nam k€ tu ngay ky. 

Di6u 2. Cic yeu cdu d6i vii C6ng ty C6 phan may mic Binh Duong : 

I. Tuan thu cac n<)i dung quy dinh t~i 0i€u 1 cua Giiy phep nay. 

2. Thuc hi©n quan trac nu6c thii va nuic nguon ti@p nhan nhu sau: 
a) Quan trac nu6c thai: 

Quan tric dinh ky luu luqng, chit luqng nu&c thai sau xu ly v&i vi tri, 
thong s6, tan suat quan tric nhu sau: 

- Vi tri quan tric: nu&c thai sau h~ th6ng xu ly; 

- Cac thong s6 quan tric chit luqng nu&c thai theo quy dinh tai Khoan 6, 
0i€u I cua Giiy phep nay; 

- Tan suat quan tric chit luqng nu6c thai: ba (03) thang/l§n; 

- T§n suit quan tric luu luqng nu&c thai: m6i ngay m<)t (01) ian vao cung 
m<)t thai di€m. 

b) Quan trac nguon nuc ti@p nhan: 

- Vi tri quan tric chit luqng ngu6n ti€p nh~n: m<)t (01) di€m tren kenh tieu 
Binh Hoa each vi tri xa thai 30m ve phia ha nguon. 

- Thong s6 quan tdlc: Cac thong s6 pH, TSS, COD, BODs, Nitrit, Nitrat, 
Photphat, coliform, t6ng d§u ma theo quy chrnin ky thu~t qu6c gia v€ chit 
luqng nu6c m~t QCVN 08-MT:2015/BTNMT, c9t A2. 

- Tan suat quan tric: 03 thang/l§n. 

3. Thu gom, v~n hanh h~ th6ng xir ly nu6c thai theo dung quy trinh, thi€t 
ke neu trong h6 sa, baa dam cac thong s6 chat luong nuic thai luon dat quy dinh 
tai Khoan 6, 0i€u 1 cua Gi§.y phep nay tru6c khi xa vao ngu6n ti€p nh?n. Chiu 
trach nhi~m tru&c phap lu~t khi c6 b§.t ky thong s6 nao vuqt qua muc quy dinh 
cia Gidy phep va ngung ngay vi@c xa nu6c thai de thuc hi©n cdc bi@n phip khac 
pht,1c. 

4.Thyc hi@n ding cic cam ket nhu da n&u trong h6 so de nghi cap ph&p. 

5. Chiu SlJ ki€m tra, giam sat cua S& Tai nguyen va M6i trudng. 

6. Hang nam (tru6c ngay 15 thang 12), t6ng hqp bao cao S& Tai nguyen va 
M6i truong ve tinh hinh thu gom, xu ly nu6c thai, xa nu6c thai va cac v§.n d€ phat 
sinh trong qua trinh xu ly nu6c thai, cac ket qua quan trac luu luong, chat luong 
nu6c thai va nguon tiep nhin theo quy dinh t~i Khoan 2, 0i€u 2 cua Gi§.y phep 
nay. 
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7. Thvc hi~n cac nghia V\l theo quy dinh tai Kho an 2 Di€u 3 8 cua Lu~t Tai 
nguyen nu6'c; 

Di&u 3. Cong ty C6 phin may mic Binh Duong ducc hudong cic quyen 
hgp phap theo quy dinh tai Khoan 1 Di&u 3 8 cia Luit Tai nguyen nu6'c va cac 
quyen lgi hop phap khac theo quy dinh ca phdp lu@t. ¥ 777 

Di@u 4. Gi@y ph&p nay c6 hi@u lrc k€ ti ngdy ky. Ch@m nhait chi iroi F , , ., ' ;,,; 
(90) ngay tru6'c khi giay phep het hi;in, neu Cong ty Co phan may . 
Duang con ti€p t\lc xa nu6'c thai v6'i ca,c n(H dung quy dinh tai Di&u 1 qtl,'I!'.·. ~ .. m 
phep nay thi phai lam thi tuc gia han giay phep theo quy dinh./ .!,- 

Noi nhin: 
- CT, PCT UBND tinh; 
-CvcQLTNN; 
-S6TN&MT; 
- UBND Tx. Thu@n An; 
- Cty CP MM Binh Duang; 
- LDVP (Lg, Th), Ch, TH; 
- Luu: VTcj:r ~ 4- 

1 G TR(JC 

Mai Hung Dung 
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CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH 

  Số:          /TD-PCCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số: 06-TD/PCCC-

2023 ngày 14 tháng 09 năm 2023 của: Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương. 

Người đại diện theo pháp luật là Ông/bà: Phan Thành Đức  , Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

CHỨNG NHẬN: 
 

Tên công trình (ghi tại trang 2) 

Địa điểm xây dựng: Số 7/128, Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương. 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương. 

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ Phần Đất Cảng E&C; Công ty TNHH PCCC Tân Hưng;  

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: 

- Bậc chịu lửa; Giải pháp thoát nạn; Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; 

- Đường giao thông cho xe chữa cháy; Bố trí công năng; 

- Khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy;  

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn;  

- Hệ thống báo cháy tự động; Giải pháp cấp điện PCCC; 

- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; 

- Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler; Trang bị phương tiện PCCC ban đầu; 

- Phương án chống sét; Giải pháp chống tụ khói. 

Quy mô dự án/công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./. 

Nơi nhận: 

- Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương; 

- C07; Công an Thành phố Thuận An; 

- Lưu: CTPC. 

Bình Dương, ngày ..... tháng ..... năm 2023 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn 
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QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN VÀ DANH MỤC  

TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ  

VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số ............/TD-PCCC 

ngày ......../....../2023 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Bình Dương) 

 

TT NỘI DUNG GHI CHÚ 

I QUY MÔ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH/PHƯƠNG TIỆN  

 

- Tổng diện tích Khu đất 51.281,9m2: 

+ Nhà xưởng hoàn tất A (1600m2) 02 tầng; 

+ Nhà xưởng Hoàn tất B (1148,1m2) 01 tầng; 

+ Canteen - Nhà ăn công nhân (2880m2) 01 tầng;  

+ Nhà xe máy 1 (1188m2) 01 tầng; 

+ Nhà xe máy 2 (945m2) 01 tầng;  

+ Nhà rác (324m2) 01 tầng;  

+ Nhà hủy hàng hóa (49,5m2) 01 tầng;  

+ Phòng Kiểm tra chất lượng (51.2m2) 01 tầng 

+ Công trình phụ trợ (nhà bơm, bể nước PCCC, nhà bảo vệ, trạm 

điện) 

 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

 Tổng thể: TT-01/05 đến TT-05/05  

 

Kiến trúc nhà xưởng: Nhà xưởng Hoàn tất A (KT-01/15 đến KT-

15/15); Nhà xưởng Hoàn tất B (KT-01/10 đến KT-10/10); Canteen 

- Nhà ăn Công nhân (KT-01/09 đến KT-09/09); Nhà xe máy 1 (KT-

01/03 đến KT-03/03); ); Nhà xe máy 2 (KT-01/03 đến KT-03/03); 

Nhà rác (KT-01/05 đến KT-05/05); Nhà hủy hàng hóa (KT-01/03 

đến KT-03/03); Phòng kiếm tra chất lượng (KT-01/05 đến 

KT05/05), Nhà bơm PCCC (KT-01/04 đến KT-04/04) 

 

 Hệ thống chữa cháy: FF-01 đến FF-29  

 Hệ thống báo cháy tự động: FA-01 đến FA-14  

 
Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn:  

EX-01 đến EX-09 
 

 Giải pháp chống tụ khói: SEF-01 đến SEF-13  

 Phương án chống sét: LP-01; LP-02;  

 Giải pháp cấp điện PCCC: ELC-01  

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy 

và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng./. 
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HQP DONG THOE QUYEN SU DUNG DAT 
(S<5: Q,!J-::.Jl!J!~.IHD-IMPCO) 

Hom nay, ngay Jl.9. thcing 12 Nam 2018, Ching toi gom co: 

BEN CHO THOE (BEN A): 
CONG TY TNHH MTV DAU TU' VA QUAN LY Dl/ A.N BINH DUONG. 
Try so: So 75, Dumg Bach Dang, Khu ph6 6, Phung Phi Cu0mg, TP Thi Dau 

M<)t, Tinh Binh Duong. 
Giay chmng nhan dang ky kinh doanh s6 : 3 702418724 
so Fax: S6 di~n tho~i: 02743868006 
Tai K.hoan: 65010001663796 Ngan Hang TMCP va Phat Trien Viet Nam - Chi 

nhanh Binh Duong 
HQ va ten nguoi d~i di~n: : Huynh Thanh Hai, Sinh ngay: : 03/02/1964 

Ch'rc vu: : Tong Giam D6c 

BEN THUE (BEN B) : 
c6NG TY c6 PHAN MAY MAC BiNH DVONG 
Tf\l so: 7/128 Khu ph6 Binh Duc 1, Phuong Binh Hoa, TX Thuan An, Tinh 

Binh Duong 
Giay ch'ing nhan dang ky kinh doanh s6 : 3700769438 
So Fax: 06503755415 .S6 di~n tho~i: 02743868006 

Tai Khoan: 
Ho va ten ngui dai din: %, lank 9a?'h say: :45../.0.0./«Md 
Chire vu: : Tong Giam Doc 

Hai ben cimg th6a thu(in ky h(JJJ d6ng vai nhilng n9i dung sau: 
1 



DIEU 1: DOI TU(}NG VA NQI DUNG CUA HQP DONG 
1.1 Ben A cho hen B thue 51.281,9 m2 dfit (43.226,9 m2 +7.226,7 m2+ 828,3 

m2) (Biing chu: Nam muai m6t ngan, hai tram tam muai m6t phdy chin met 
vu6ng),t?i: 7/128 Khu ph6 Binh Due 1, Phuong Binh Hoa, TX Thu{m An, Tinh Binh 
Duong. 

1.2. Quyen sir d\lng dfit cua hen A d6i voi thira dfit, theo Gifiy chung nh~n quy€n 
sir dung dat so BV 342872, BV342875, BV342874 C\l the nhu sau: 

a) Thira dfit s6: 1210; 1209;121 l. 

b) Ta ban do s6: DC9 
c) Dia chi thira dfit: 7/128 Khu ph6 Binh Due 1, Phuong Binh Hoa, TX Thu~n 

An, Tinh Binh Duong. 
d) Di~n tich: 51.281,9 m2 (Bing chfi': Nam muoi mc)t ngan, hai tram tam muoi 

mot phay chin met vuong) 
e) Muc dich sir d\lng: San xufit kinh doanh 
f) Thoi han sir d\lng: 10/09/2051. 
g) Nguon goc sir d\lng: Nha nuoc giao dfit c6 thu ti€n sir dung dat. 
1.3. Vi@c cho thue dfit khong lam mfit quy€n s6 hfru cua Nha nuoc Vi~t Nam d6i 

voi khu dat va moi tai nguyen nam trong long dfit. 
DIEU 2: THOI HAN THU 

Thai h?n thue quy€n sir d\lng dfit neu t~i Di€u 1 cua Hqp d6ng nay la: 17 nam 
ke tir ngay 01/01/2018 den het ngay 31/12/2034. 

Het thoi han thu@ neu tren, neu hai ben co nhu cau ti@p tuc hop dong thi se thoa 
thuan ki ket hop dong moi. 

DIEU 3: MVC DiCH THUE 
Muc dich thue quyen sir d\lng dfit neu t~i Di€u 1 cua Hqp d6ng nay la: Xay 

dung nha xuong may m~c va cac cong trinh ph\l trq d€ ph\lc V\l san xufit kinh doanh. 
DIEU 4: GIA THUE VA PHUONG THU'C THANH TOAN 

4.1. Gia thue quy€n sir d\lng dfit neu t?i Di€u 1 cua Hqp d6ng nay la: (vnd) 

Nam 2018: 1.535.000.000 
Nam 2019: 1.535.000.000 
Nam 2020: 1.935.000.000 
Nam 2021: 2.135.000.000 
Nam 2022: 2.335.000.000 
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Nam 2023: 2.335.000.000 

Nam 2024: 2.335.000.000 

Nam 2025: 2.435.000.000 

Nam 2026: 2.435.000.000 

Nam 2027: 2.540.000.000 

Nam 2028: 2.540.000.000 

Nam 2029: 2.650.250.000 

Nam 2030: 2.650.250.000 

Nam 2031: 2.766.000.000 

Nam 2032: 2.766.000.000 

Nam 2033: 2.887.600.000 

Nam 2034: 3.015.200.000 
- y1872 - 

Gia thue tren chua bao gom thu@ gia tri gia tang. 
4.2. Phuong th'rc thanh toan nhu sau: 
- Ti€n thue duqc chuy~n khoan vao thangl(m()t) hang nam cua nam thue, rieng 

nam 2018 chuyen tra ngay sau khi hoan tit ky hQ'P d6ng nay. 
- N~u hen B thanh toan ti€n thue tr€ h:.in thi ngoai s6 ti€n thue phai tra thi hen B 

chiu ti€n ph:.it ch~m n()p ti€n thue, tinh theo lai suit ti€n vay ki han 12 thang cua ngan 
hang TMCP D§.u tu va phat trien Vi~t Nam nhan v6i s6 ngay tr€ h:.in. 

4.3. Vic giao va nhan so tien neu tai khoan 1 Di&u nay do hai ben ty thuc hi©n 
va chju trach nhiem truic phap luat. 

DIEU 5: QUYEN VA. NGHiA vv CUA BEN A 

5.1. Nghia vy ciia ben A: 
a) Chuyen giao dat cho ben B du di@n tich, ding vi tri, so hi©u, hang dat, loai 

dat va tinh trang dat nhu da thoa thuin. 
h) Dang ky viec cho thue quy€n su dt,mg dit; 
c) Cho thue quyen sir dung dat trong thoi h:.in duqc giao, duqc thue; 
d) Kiem tra, nhic nh& hen B hao v~, gifr gin dit va su dt,mg dit ding muc dich; 
e) N()p thu~ su d\,lng dit, tru truong hqp co thoa thuan khac; 
f) Bao cho hen B ve quyen cua ngui thr ba d6i v6i thua dit, n~u c6; 
g) Tao di@u kien thuan loi de dang cho ben B kinh doanh. 

5.2. Quyen ciia ben A: 
a) Yeu cau ben B tra du ti€n thue; 
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b) Yeu cftu ben B chfim dut ngay vi~c su d1,1ng d&t khong dung ml,lc dich, huy 
ho<;ti d&t ho~c lam giam sut gia tri cua dfit; n€u ben B khong cham dirt hanh vi vi ph<;tm, 
thi ben A c6 quy€n don phuang dinh chi hop dong, yeu cau ben B hoan tra dat va boi 
thuomng thiet hai; 

c) Yeu cau ben B tra lai dat khi thoi h<;tn cho thue da h€t. 
d) Dan phuang chfim dut hgp d6ng va yeu cftu b6i thuong thi~t h<;ti n€u ben B 

c6 m(>t trong cac hanh vi sau: 
- Qua h<;tn thanh toan ti€n thue tren 30 ngay, theo quy dinh t<;ti di€u 4 cua hqp 

d6ng nay doi voi bat ki mot ky thanh toan nao. 
- Su dung Tai san thue khong ding muc dich da cam k€t theo hqp d6ng, ho~c 

thuc hien cac hanh vi vi ph<;tm cac quy dinh cua phap lu?t lien quan den ve sinh, moi 
truong, an toan phc'mg chay chua chay va an toan tr?t W xa h(>i. 

- Khi dan phuang ch&m dut hqp d6ng nay, ben A phai bao cho ben B bi€t tru&c 
90 ngay, trong thoi han bio truic nay, ben B phai don dep, van chuyen tai san trang 
thi€t bi cua minh va phai tra l?i m~t b~ng thue sau khi da cai tao, sra chitra lai cho ben 
A. 

e) Yeu cftu ben B b6i thuong gia tri con l<;ti cua hqp d6ng khi ben B dan phuang 
chfim dut hqp d6ng ma khong phai do vi ph<;tm cua Ben A. 

BIEU 6: QUYEN VA. NGHiA VV CUA BEN B 

6.1. Nghia vy ciia ben B: 
a) Sir dung dat ding muc dich, ding ranh gioi, ding thoi han thue; 

b) Khong dugc huy ho<;ti, lam giam sit gia trj sir dung cua dat va phai thuc hien 
cac yeu cftu khac nhu da thoa thu?n trong hqp d6ng; 

c) Tra du ti€n thue quy€n su dl,lng dftt dung thoi h<;tn, dung dia diem va theo 
phuang thuc da thoa thu~n; n€u vi~c su dl,lng d&t khong sinh lgi thi ben B van phai tra 
du ti€n thue, tru truong hqp c6 thoa thu?n khac; 

d) Tuan theo cac quy dinh v€ bao v~ moi truong; bao v~ va chiu trach nhi~m b6i 
hoan, sua chua cac cong trinh thu(>c quan ly cua nha nuoc nhu c6ng ranh, hanh lang 
duong b(>. Khong dugc lam t6n h<;ti d€n quy€n, lgi fch cua nguoi sir dung dat xung 
quanh; dam bao an ninh va an toan phong chay chua chay. 

e) Tra l<;ti d&t dung tinh tr?ng nhu khi nhan sau khi h€t thoi h<;tn thue, ben B se c6 
thoi gian 180 ngay de d9n dt;p, V?n chuyen tai san, trang thi€t bi cua minh va phai tra 
l?i hi~n tr<;tng m~t b~ng thue sau khi da cai t<;to, sua chua l<;ti cho ben A tru truong hqp 
c6 thoa thu?n khac. 

f) Chiu trach nhiem dang ki kinh doanh va hoat dong kinh doanh theo dung 
phap lu?t va quy dinh cua nha nu6c. 

g) Khong kinh doanh cac nganh ngh€ vi ph<;tm phap lu?t. 
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h) Khong duqc cho hen thu ba thue l<;ti quy~n sir dvng dfit du&i bfit ki hinh thuc 
nao. 

k) B6i thuong cho hen A gia tri con lai cua hop dong thue khi don phuong chfim 
dut hqp d6ng ma khong phai do vi pham cua Ben A. 

6.2. Quyen ciia ben B: 
a) Yeu cau ben A chuyen giao dat du di@n tich, ding vi tri, so hi@u, hang dat, 

loai dat va tinh trang dit nhu da thoa thuan; 
b) 0uqc sir dvng dfrt 6n dinh theo thoi h?n thue da thoa thu~n; 
c) 0uqc hu6ng hoa lqi, lqi tuc tu vi~c sir dvng dfrt; 
d) Yeu cau ben A giam, mien tien thue trong truong hqp do bat kha khang ma 

hoa lqi, lqi tuc bi mfit ho~c bi giam sut ; 
e. Don phuong chfrm dut thvc hi~n hqp d6ng theo quy dinh cua phap lu~t. 

DIEU 7: PHUONG THUC GIAI QUYET TRANH CHAP :;,, 
5 

Trong qua trinh thvc hi~n Hqp d6ng nay, n€u phat sinh tranh chfrp, cac hen cung ) * 
nhau thuong luqng giai quy€t tren nguyen tic ton tn;mg quy€n lqi cua nhau; trong l 
truong hqp khong thuong luqng duqc thi m<)t trong hai hen c6 quy€n kh6i ki~n d€ yeu ;:, 
cfru toa in co tham quyen giai quyet theo quy dinh cua phap lu~t. 

DIEU s: CAM KET GIUA cAc BEN 
Ben A va hen B chiu trach nhi~m tru&c phap lu~t v€ nhfrng lai cam k€t sau day: 

8.1. Ben A cam k€t: 
a) Nhimg thong tin v€ nhan than, v€ thira dfrt da ghi trong Hqp d6ng nay la dung)~: 

svhat; I] 
b) Thira dfrt thu<)c truong hqp duqc cho thue quy€n sir d1,mg dfrt theo quy dinh 'ff 

cia phap luat; 
c) Tai thoi diem giao k€t Hqp d6ng nay: 
- Thira dfrt khong c6 tranh chfrp; 
- Quyen sir d1,mg dfrt khong bi ke bien d€ bao dam thi hanh an; 
d) Vic giao k€t Hqp d6ng nay hoan toan tu nguyen, khong bj lira d6i, khong bi & 

ep buoc; 
e) Thvc hi~n dung va dfry du tfrt ca cac thoa thu~n da ghi trong Hqp d6ng nay. 

8.2. Ben B cam k€t: 
a) Nhfrng thong tin ve nhan than da ghi trong Hqp d6ng nay la ding sy that; 
b) 0a xem xet ky, bi€t ro v€ thua dfrt neu t?i 0i€u 1 cua Hqp d6ng nay va cac 

gifry ta v€ quy€n sir dvng dfrt; 

5 



c) Vi~c giao k€t Hqp d6ng nay hoan toan tv nguy~n, khong bi lua d6i, khong bi 
ep bu(k; 

d) Thyc hien ding va dfty du cac thoa thu~n da ghi trong Hqp d6ng nay. 

DIEU 9: BOI THUONG THIET HAI DO DAT BJ THU HOI 
9 .1. Khi ben A hoac ben B c6 y vi pham nghia vu cua nguoi sir dung dat dan 

d€n vi~c Nha nu6c thu h6i dftt thi ben vi pham phai boi thung thiet hai cho ben kia. 

9 .2. Trong truong hop hop dong thue quyen sir dung dat dang c6 hi~u lvc nhung 
do nhu cftu v€ qu6c phong, an ninh, lgi ich qu6c gia, loi ich cong cong va phat trien 
kinh t€ ma Nha nu6c thu h6i dftt thi hgp d6ng thue quy€n su dl,lng dftt chftm dirt tru6c 
thoi han. 

9.3. Trong truang hgp ben B da tra ti€n tru6c thi be? A phai tra lai cho ben ,B 
khoan tien con lai tuong (mg v6i thai gian chua su dl,lng dat; neu ben B chua tra tien 
thi chi phai tra ti€n tuong (mg v6i thai gian da su dl,lng dftt. 

9 .4. Ben A dugc Nha nu6c b6i thuang thi~t h?i do thu h6i dftt theo quy dinh cua 
phap luat, con ben B duqc Nha nu6c b6i thuang thi~t h?i v€ hoa lgi c6 tren dftt. 

DIEU 10: QUYEN TIEP TVC THUE QUYEN SU DVNG DAT 
Trong truang hgp ben A chuyen giao quy€n su dl,lng dftt cho ben thu 3, thi ben 

B vfin dugc ti€p tl,lc thue theo cac di€u khoan theo hgp d6ng nay, tru khi c6 th6a thu~n 
khac. 

DIEU 11: HIEU LU'C CUA HOP DONG 
11.1. Hqp d6ng c6 hi~u h,rc k~ tu ngay 0 1 thang 0 1 nam 2018 d€n h€t ngay 31 

thang 12 nam 2034. 

11.2. Chftm dirt thyc hien hop dong: 
a) Hop dong thue quyen sir dung dat cham dirt trong cac truang hgp sau day: 

- H€t thai h?n thue va khong dugc gia han thue; 

- Theo thoa thu~n cua cac ben; 

- Nha nu6c thu h6i dftt; 
- M9t trong cac ben don phuong chftm dut thvc hi~n hqp d6ng ho~c huy b6 hqp 

d6ng theo thoa thu~n ho~c theo quy dinh cua phap lu~t; 

- Di~n tich dftt thue khong con do thien tai; 

- Cac truang hqp khac do phap lu@t quy dinh. 

b) Khi hqp d6ng thue quy€n su dl,lng dftt chftm dut, ben B phai khoi phuc tinh 
tr~ng dftt nhu khi nhan dat, trir phap luit co quy dinh khac. 

DIEU 12: DIEU KHOA..N CUOI CUNG. 
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• ' I, 

12.1 Hai ben da hieu ro quyen, nghia vu va loi ich hop phap cia minh, y nghia 
va hau qua cua viec giao ket hop dong nay. 

12.2 Tung ben da d9c hqp d6ng, da hi€u va d6ng y cac di~u khoan ghi trong hqp 
d6ng va ky vao hqp d6ng nay. 

12.3 Hqp d6ng ngay duqc l~p thanh 04(b6n) ban chinh, m6i ben gifr 02 ban, va 
c6 hi~u h,rc ke tu 01/01/2018. 

DAI DIEN BEN A 
Chuc vu , ~ , . ,.. 

A GGIAMD 
~:::::;::::: :::,;::__- 

DAI DIEN BEN B 
V\l 

Huynh Thanh Hai 
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Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 427/ĐT Quyển số: Chứng thực điện tử-SCTĐT/BS
Ngày 27 tháng 12 năm 2022



,.. " ' '? HOP DONG THUE TAI SAN . 
S6l- 49/HD-IMP CO 

Hom nay, ngayj/Jthcing 12 nam 2018, tr;zi van phong Cong ty TNHH MTV Dtiu tu va Quan 
ly Dy din Binh Duong. 

- Can cu theo H9'f) d6ng cho thue tai scin s6 22/HD/2015 ngay OJ thcing 12 nam 2015 dii ky giua 

T6ng cong ty Sein xucit - Xucit nh4p khdu Binh Duong TNHH MTV va Cong ty C6 Phdn May M(lc 

Binh Duong; 

- Can cr vao bien ban ban giao s6 03/BB-IMPCO ngay 31 thcing 12 ndm 2017 giua T6ng cong ty 

Sein xucit - xucit nh(Jp khciu Binh Duong TNHH MTV va Cong ty TNHH MTV Ddu tu va Quan ly 

Dy dn Binh Duong ve viec Ban giao quydn su d1,mg adt va tai scin gdn lidn vai adt khu v1,tc Cong 

ty C6 phtin may m(lc Binh Duong; 

- Can cu vao ccic quy dinh cua phcip lu4t lien quan din vi¢c thue va cho thue tai scin gdn lidn vai 

dit; 
- Can cu vao khci nang va nhu ctiu cua ccic ben, 

Ching toi gom co: 

BEN CHO THUE (SAU DAY GQI LA BEN A): 

CONG TY TNHH MTV DAU TUVA QUAN LY D1/ A.N BINH DUONG. 

Try so: S6 75, Dung Bach Dang, Khu ph6 6, Phuong Phu Cuong, TP Thu Dclu M(>t, Tinh Binh 

Duong 

Giay chrng nhan dang ky kinh doanh s6: 3702418724 
SB Fax: 02743.8687004 - SB di~n tho:_ti: 02743.868006 
Tai Khoan: 65010001663796 Ngan Hang TMCP va Phat Trien Viet Nam - Chi nhanh Binh 

Duong. 

HQ va ten nguoi dai di@n: Huynh Thanh Hai Sinh ngay: 03/02/1964 
Chre vu: Tong Giam Doc 

BEN THUE (SAU DA y GQI LA BEN B) 
CONG TY CO PHAN MAY MAC BINH DUONG 

Try so: 7/128 Khu ph6 Binh Due 1, Phuong Binh Hoa, TX Thuan An, Tinh Binh Duong 

Giay chrng nhan dang ky kinh doanh s6: 3700769438 

SB Fax: 0274.3755415. S6 di@n thogi: 0274.3755579 
Tai Khoan: 

(_).)L Yiltan/t(l/)" 
Ho va ten nguii dai aien?/an /in ngay:: 4.S./..4.4.443 0 4 
Chire vu: Tong Giam Doc 

Trang 1 



Hai ben a6ng y thl,l'C hi?n Vi?C thue tai san giin li€n tren adt dung cha m'l,IC aich ph'l,IC V'l,t 
san xudt vai ccic thoa thu(m sau aay: 

DIEU 1: TAI SAN TRUE, GIA. CHO TRUE VA PHUONG THU'C THANH TOA.N 

Ten tai san Gia cho thue Gia cho thue T&ng gia ti@n Thoi han Thiri gian 

1 nam(vnd) nam cu6i thue(vnd) cho thue thue 

(vnd) 

Nha an tap Den hetngay IO nam 9 

the 201.866.648 161.493.322 2.180.159.802 30/09/2028 thang 

Nhakho 

nguyen ph1,1 376.017.759 263.212.431 4.399.407.780 Den het ngay llnam7 

lieu va thanh 31/07/2029 thang 

phiim. 

Duang n(>i 

b(> va kho 150.130.461 60.052.187 2.161.878.641 Den het ngay 14 nam 4 

bai container 30/04/2032 thang 

He thong xir Den het ngay 12 nam 5 

Ii nu6c thai 247.625.235 123.812.622 3.095.315.442 31/05/2030 thang 

Xu6ngmiiu Den het ngay 6 nam 5 

447.645.470 223.822.734 2.909 .695 .554 31/05/2024 thang 

Nha ve sinh Den het ngay 2nam 5 

(xu6ng mfru) 310.710.025 155.355.013 776.775.063 31/05/2020 thang 

T6ng 1. 733.995.598 15.523.232.282 
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BlNt s 
I. Thai gian thue bi1t dfiu tir ngay 0 I /0I/2018 dSn khi het thoi han thue. 
2. Gia cho thue tren chua bao gom thue GTGT. 

3. Dia chi tai san cho thue: 7/128 Khu ph6 Blnh Dt'.rc I, Phuang Binh Hoa, TX Thuan An, 

Tinh Blnh Duong. 

4. Cac chi phi s11 d1,1ng di~n, nu6c, di~n tho?i va cac dich v1,1 khac do ben thue thanh toan cho 

don vi cung cap djch vu. 

5. Ben cho thue xuiit h6a don cho ben thue vao m6i cu6i nam cho dSn khi hSt thoi h?n thue. 

6. Phuong tht'.rc thanh toan bing chuy~n khoan ch~m nhiit vao ngay 31 /0 I cua nam sau nam 

xuiit h6a don. 

Trang 2 



7. Vi@c giao va nhin so tien neu tren do hai ben tr thyc hi@n va chju trach nhiem truc phap 

luat. 

DIEU 2: QUYEN VA NGHiA VT) CUA BEN A 
1. Ben A co quyen sau day: 

a) Yeu du Ben thue thanh toan ti€n thue tai san theo dung thoi h<).11 va phu<Yng tht'.rc 

da thoa thuin; 

b) Yeu c§.u Ben thue c6 trach nhi~m bao trl, sira cha-a ph§.n hu hong, b6i thuong thiet 

hai do 16i cua Ben thue gay ra. 

c) D<Yn phu<Yng cham dm Hqp d6ng va yeu c§.u b6i thuang thi~t h?i nSu Ben B c6 

m(>t trong cac ha.oh vi sau day: 

i. Khong tra ti~n thue tai san dung thai h?n quy djnh ma khong c6 If do 

chinh dang. 

ii. Sir dung tai san thue khong ding cong d1,mg; m1,1c dfch cua tai san; khong 

dung m1,1c dich thue. 

iii. Lam tai san thue mat mat, hu hong nghiem trong. 

1v. Sua chua, thay doi hoic cho nguoi khac thue i?i ma khong co sr dong y 
cuaBenA; 

d) Cai tao lai tai san khi duqc Ben thue d6ng y. 
e) Nhan lai tai san thu@ khi het han Hop dong nay; 

f) Kiem tra tinh trang cua tai san cho thue trong thoi han thue 

g) Yeu du Ben B b6i thuang toan 69 gia tri con lai cua hop dong thue khi ben B 

don phuong cham d'it hop dong ma khong phai do vi pham cua Ben A. 

h) Duqc don phuong cham d'it hop dong theo quy djnh cua phap lu~t. 

2. Ben A c6 cac nghia V\J sau day: 

a) Chuyen giao tai san va trang thiSt bi, cong trlnh glin lien v6i tai san cho Ben thue 

theo ding thoa thuan. 

b) Bao dam quyen sir dung tron ven va lau dai tai san cho Ben B; 

c) Ph6 biSn cho Ben thue quy dinh ve quan ly va sir dung tai san. 
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DIEU 3: QUYEN VA NGHiA VT) CUA BEN B 
1. Ben B co cac quyen sau day: 

a) Nhan tai san thue theo dung thoi h?n va phuang tht'.rc da thoa thu~n; 

b) Duqc ti€p t1,1c thue theo cic thoa thuan vii ben cho thue trong truang hqp thay 

doi chu so ht'ru tai san. 

Trang 3 



c) Dugc quyen tan trang, sua chfra ho~c lap dat them trang thi~t bi de dap ung nhu 

du su d\lng cua Ben thue. 

d) Duqc don phuong chfim dut hgp d6ng thue theo quy djnh cua phap lu~t khi ben 

cho thue vi pham cac dieu khoan: 

i. Tang gia cho thue tai san bfit hgp ly. 

ii. QuySn su d\lllg tai san bj h?n ch~. 

2. Ben B c6 cac nghia V\J sau day: 

a) Bao quan tai san thue nhu tai san cua chinh minh, khong dugc thay d6i tinh trang 

tai san, cho thue lai tai san neu khong co syr dong y cia ben A; 

b) Su d\lllg tai san thue ding cong dung, muc dich cia tai san; gin gifr tai san va c6 

trach nhi~m trong vi~c sua chua hu hong ma minh gay ra. 

c) Tra du ti Sn thue tai san theo phuong th'rc da thoa thuan; 

d) Tra l?i tai san thue ding thoi han va phuong th'irc da thoa thuan; 

e) Chfip hanh dfry du nhfrng quy djnh vs quan ly tai san. 

f) Khong dugc chuyen nhugng hgp d6ng thue cho ben thfr ba ho~c cho ben thfr ba 

thue lai trir trung hop dugc ben A dong y bang van ban. 

g) Chfip hanh cac quy djnh vs gin gifr v~ sinh moi truong va an ninh tr~t tµ, phong 

ch6ng chay n6 trong khu vµc. 

h) Giao lai tai san cho Ben cho thue trong cac truong hgp chfim dut hgp d6ng theo 

quy dinh tai dieu 4 cua hgp d6ng nay. 

i) B6i thuong toan 69 gia tri con l?i cua hgp d6ng thue khi ben B don phuong chfim 

dut hgp d6ng ma khong phai do vi pham cua Ben A 

DI.EU 4: CHAM DUT HQ]> DONG THUE TAI SAN. 

Vi~c chfim dut hgp d6ng thue tai san duqc thµc hi~n trong cac truong hgp sau day: 

1. Thai h?n thue cua tai san c6 thai h?n thue dai nhfit da h~t. 

2. Tai san thue khong con do phai thao do, di dai theo quy hoach xay dung cua Nha nuic. 

3. Hai ben thoa thuan cham d'it hop dong truoc thoi han. 

4. Ben B don phuong chfim dut hgp d6ng ma khong do Ben A vi pham cac dieu khoan trong 

hgp d6ng thi Ben B phai b6i thuong thi~t h?i b~g gia tri hgp d6ng thue con l?i. 

.A 
H VIEN 

"JUAN LY 
AN £ 
0NG, 'S 
~ 

an e. 
' 

TY 
AN 
4AC 
dNG). 

««© 

DI.EU s: CAM KET ciJA cAc BEN 
Ben A va ben B chiu trach nhi~m tru6'c phap lu~t vS nhfrng Joi cam ket sau day: 

1. Nhfrng thong tin ghi trong Hgp d6ng nay la dung sµ tMt; 

2. Vi~c giao k€t hgp d6ng nay hoan toan tr nguyen, khong bj lua d6i ho~c ep bu9c; 
3. Thµc hi~n dung va dfry du tfit ca cac thoa thuan da ghi trong hgp d6ng nay; 

Trang 4 



4. Trong qua trinh thyc hi@n hop dong neu phat hi@n nhiting van de can thoa thuin them thi 

hai Ben c6 th~ l?p them ph1,1 l1,1c hqp d6ng. N(>i dung cua ph1,1 lµc hqp d6ng c6 gia tri phap 
ly nhu hop dong chinh. 

5. Hqp d6ng nay duqc l?p thanh 04 ban c6 gia tri nhu nhau. M6i ben gifr 02 ban. Hqp d6ng 

c6 hi~u lµc ur: ngay 01/01/2018. 
BEN A BENB 

Hu nh Thanh Hai 

Trang 5 
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 78385

Ngày (Date) 11 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương

Mã số thuế (Tax code): 3700769438

Địa chỉ (Address): Số 7/128, KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030002639

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến

ngày 10/01/2024
kWh 72.100 - 141.226.900

 (kèm theo bảng kê số 1342441850 ngày 11 tháng 01 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 141.226.900

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.298.152

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
152.525.052

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm năm mươi hai triệu năm trăm hai mươi lăm nghìn không trăm năm mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 11/ 01/ 2024   15:13:58

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 96367

Ngày (Date) 21 tháng (month) 01 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương

Mã số thuế (Tax code): 3700769438

Địa chỉ (Address): Số 7/128, KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030002639

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2024 từ ngày 11/01/2024 đến

ngày 20/01/2024
kWh 79.800 - 155.301.300

 (kèm theo bảng kê số 1344007166 ngày 21 tháng 01 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 155.301.300

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 12.424.104

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
167.725.404

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn bốn trăm linh bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 21/ 01/ 2024   13:31:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 96629

Ngày (Date) 03 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương

Mã số thuế (Tax code): 3700769438

Địa chỉ (Address): Số 7/128, KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030002639

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2024 từ ngày 21/01/2024 đến

ngày 31/01/2024
kWh 82.000 - 160.247.000

 (kèm theo bảng kê số 1352098113 ngày 03 tháng 02 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 160.247.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 12.819.760

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
173.066.760

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm bảy mươi ba triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 03/ 02/ 2024   12:38:04

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 174233

Ngày (Date) 15 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương

Mã số thuế (Tax code): 3700769438

Địa chỉ (Address): Số 7/128, KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030002639

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2024 từ ngày 01/02/2024 đến

ngày 10/02/2024
kWh 21.100 - 40.955.000

 (kèm theo bảng kê số 1352921059 ngày 15 tháng 02 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 40.955.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.276.400

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
44.231.400

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi bốn triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn bốn trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 15/ 02/ 2024   13:46:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 192698

Ngày (Date) 21 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương

Mã số thuế (Tax code): 3700769438

Địa chỉ (Address): Số 7/128, KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030002639

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2024 từ ngày 11/02/2024 đến

ngày 20/02/2024
kWh 20.100 - 38.632.500

 (kèm theo bảng kê số 1354460944 ngày 21 tháng 02 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 38.632.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.090.600

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
41.723.100

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn một trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 21/ 02/ 2024   11:01:20

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 244407

Ngày (Date) 03 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương

Mã số thuế (Tax code): 3700769438

Địa chỉ (Address): Số 7/128, KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030002639

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2024 từ ngày 21/02/2024 đến

ngày 29/02/2024
kWh 72.900 - 142.134.900

 (kèm theo bảng kê số 1362701724 ngày 03 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 142.134.900

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.370.792

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
153.505.692

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm năm mươi ba triệu năm trăm linh năm nghìn sáu trăm chín mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 03/ 03/ 2024   23:37:07

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 271521

Ngày (Date) 11 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương

Mã số thuế (Tax code): 3700769438

Địa chỉ (Address): Số 7/128, KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030002639

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2024 từ ngày 01/03/2024 đến

ngày 10/03/2024
kWh 73.200 - 142.719.500

 (kèm theo bảng kê số 1363654841 ngày 11 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 142.719.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.417.560

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
154.137.060

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm năm mươi bốn triệu một trăm ba mươi bảy nghìn không trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 11/ 03/ 2024   19:59:00

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24THC

Số (No): 289176

Ngày (Date) 21 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Thuận An - Số TK: 0031000648003 - Tại NH: Ngân hàng

TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương

Mã số thuế (Tax code): 3700769438

Địa chỉ (Address): Số 7/128, KP. Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương,VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04030002639

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2024 từ ngày 11/03/2024 đến

ngày 20/03/2024
kWh 86.000 - 169.837.200

 (kèm theo bảng kê số 1365110515 ngày 21 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 169.837.200

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 13.586.976

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
183.424.176

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm tám mươi ba triệu bốn trăm hai mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 21/ 03/ 2024   11:29:49

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010
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